Chủ đề: Động vật

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển thể chất

a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT9: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…Nhận biết về các loại thực phẩm, các nhóm chất dinh dưỡng, và lợi ích đối với sức khỏe;

+  Một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày: Trứng, thịt, cá, tôm, rau...

+ Phân biệt các thức ăn theo nhóm (nhóm bột, đường, chất đạm, nhóm chất béo…).

+ Rau có thể luộc ,nấu canh, xào..., thịt có thể luộc, rán kho, nướng....; gạo nấu cơm, nấu cháo, làm bánh...

+ Một số thao tác: Làm sạch, thái nhỏ...

- MT12: Thực hiện được một số việc đơn giản:

+ Tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.

+ Tự rửa mặt đánh răng.

+ Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
+ Đi vệ sinhh đúng nơi quy định, biết đi xong giội / giật nước cho sạch.
a. Phát triển vận động

- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. Giữ tư thế đúng khi đứng,  ngồi, đi (Không cần nhắc nhở) 

- MT2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.

+ Đi bước chéo sang ngang

+ Bật sâu 40cm

- MT4: Phối hợp tay - mắt trong vận động.

+ Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m, đường kính đích 40cm)

2. Phát triển nhận thức
- MT24: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.

+ Tìm hiểu đặc điểm của một số loài thú

+ HĐGD STEAM khám phá cuộc sống của cá 

+ Khám phá nhóm bò sát

+ HĐGD STEAM khám phá vòng đời của bướm

- MT26: Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng

+ Mối quan hệ cấu tạo - chức năng: cánh giúp chim bay, vây giúp cá bơi, mai rùa bảo vệ thân. 

+ Mối quan hệ giữa động vật - thức ăn: thú ăn cỏ, thú ăn thịt; mỏ chim phù hợp loại thức ăn. 

+ Mối quan hệ mẹ - con non ở một số loài thú: mèo mẹ chăm mèo con, chim mẹ chăm chim con. 

+ Mối quan hệ giữa môi trường sống - đặc điểm thích nghi: cá sống dưới nước thở bằng mang; rắn trườn do không có chân.

+  Mối quan hệ nơi sống - cách di chuyển: cá bơi; chim bay; rùa bò.
- MT28: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

+ So sánh đặc điểm bên ngoài của các nhóm động vật: thú có lông, chim có lông vũ và cánh, cá có vây và đuôi, bò sát có vảy. 

+ Nhận xét sự giống nhau giữa các con trong cùng nhóm: các loài cá đều sống dưới nước và thở bằng mang; các loài chim đều có cánh và mỏ.

+ Thảo luận đặc điểm riêng nổi bật của từng loài động vật (hổ có vằn, thỏ có tai dài, rùa có mai cứng, rắn không chân.
+ Nhận xét sự khác nhau về cách di chuyển (chim bay, cá bơi, thú chạy, bò sát trườn,bò. 

+ Thảo luận sự khác nhau về nơi sống: cá ở nước; chim trên cây; thú sống trên cạn; rùa có thể sống cạn - nước.
- MT29: Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...

+ Chơi sáng tạo - xây dựng: dùng các khối, que, gạch… để tạo mô hình chuồng thú, hồ cá, tổ chim hoặc hang rùa.

+ Chơi nấu ăn - vai trò tưởng tượng: dùng nồi, bát, đĩa, xông… để “nấu thức ăn cho thú, chim, cá” trong trò chơi giả lập.

+ Âm nhạc - gõ nhạc cụ: dùng phách, mõ, xô, trống… gõ theo bài hát về động vật “Chú mèo con kêu meo meo”, “Chim hót líu lo”...

+ Tạo hình - vẽ, tô, nặn: dùng bút màu, bút chì, đất nặn… để vẽ hoặc nặn mô hình các loài động vật: cá, chim, thú, bò sát.

+ Kết hợp kiến thức và kỹ năng: khi chơi, trẻ nhận biết đặc điểm, màu sắc, hành vi của từng loài động vật và thể hiện qua sản phẩm tạo hình, âm nhạc hoặc trò chơi.

- MT31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

- MT32. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. So sánh, thêm, bớt số lượng trong phạm vi 10

+ Đếm đến 8. Nhận biết số 8. So sánh thêm bớt trong phạm vi 8

- MT33: Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.

- MT34: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.

+ Tách, gộp nhóm đối tượng có số lượng 8 thành 2 phần theo các cách khác nhau 

- MT36: Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày

+ Dạy trẻ xem đồng hồ

- MT38: Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

- MT39: Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.

+ So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.

3. Phát triển ngôn ngữ
- MT57: Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái”.

+ Thực hiện đúng hiệu lệnh của cô trong các trò chơi tập thể: chạy, dừng, di chuyển sang phải - trái,...

+ Tham gia hợp tác nhóm, giữ trật tự, lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn.

+ Nhận biết sự phân chia đơn giản trong nhóm: theo màu áo, theo tên, theo sở thích và xếp đúng vị trí.

- MT60: Kể rõ ràng về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được

+ Kể chuyện cho trẻ nghe “Chuyện âm nhạc: Đồng cỏ hoà ca”
- MT63: Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,... của nhân vật.
+  Kể chuyện theo đồ vật: sử dụng mô hình, thú nhồi bông, đồ chơi để kể câu chuyện về hành động và trạng thái của động vật: câu chuyện: “Rùa và thỏ” 

 + Kể chuyện theo tranh: quan sát tranh minh họa và miêu tả nhân vật Hổ, Voi, Gấu, Khỉ và kể lại câu chuyện trong rừng xanh

+ Nhấn mạnh hành động, tính cách và trạng thái cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.

- MT64: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...

+ Thơ: Chim chích bông 

- MT70: Chọn sách để “đọc” và xem.

+ Trẻ biết tự chọn sách tranh, sách hình, sách mô tả động vật theo sở thích.

+ Trẻ biết quan sát tranh, hình ảnh, ký hiệu, màu sắc để “đọc” câu chuyện hoặc thông tin về động vật.

+ Trẻ biết xem hình - đọc theo hình để kể lại hoặc miêu tả: “Con hổ đang rình mồi.” “Chim non tập bay trên tổ.”…

- MT74: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.

+ Làm quen chữ cái b, d, đ

- MT75: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

+ Tập tô chưc cái b, d, đ

4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

- MT77. Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được

+ Trẻ biết diễn đạt điều mình thích như: Con thích chơi với chim, con thích nặn cá bằng đất nặn.

+ Trẻ biết diễn đạt điều không thích như: Con không thích dọn đồ chơi, Con không thích rắn.

+ Trẻ biết kể về việc mình làm được như: Con làm được mặt lạ các con vật từ lá cây, con biết xếp các khối xây hang cho thú,...

+ Trẻ biết kể về việc mình chưa làm được hoặc khó làm: Con chưa biết làm tổ chim bằng rơm,...

- MT83: Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.

+ Trẻ biết tự làm các nhiệm vụ nhỏ mà cô giao trong lớp hoặc ngoài trời: xếp đồ chơi theo nhóm, sắp xếp khối xây vườn chim mini, dọn nguyên liệu sau khi chơi.

+ Trẻ thử làm trước khi nhờ giúp đỡ, rèn tính tự lập và kiên nhẫn.

+ Trẻ biết theo dõi tiến trình công việc và hoàn thiện từng bước: vẽ con cá → tô màu → đặt vào “hồ cá” của nhóm.

+ Trẻ được khuyến khích giữ đúng trật tự và an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Cô quan sát, khen ngợi sự cố gắng để trẻ thấy được giá trị của việc tự làm việc được giao.

- MT90. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép

+ Ở lớp: sau khi chơi xong, trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định, không vứt bừa bãi.

+ Nơi công cộng: trẻ biết giữ trật tự, không làm ồn, không chạy nhảy lung tung.

+ Ở gia đình: trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, thực hiện các yêu cầu được giao.

+ Khi muốn đi chơi: trẻ biết xin phép người lớn trước và thực hiện đúng hướng dẫn.

+ Rèn cho trẻ ý thức tự giác, tôn trọng quy định và an toàn trong mọi môi trường sinh hoạt.

- MT91: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.

+ Biết thực hiện các quy tắc trong sinh hoạt hằng ngày: Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn mà không đợi nhắc nhở; Nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc cho quà; Xin lỗi khi có hành vi không phù hợp gây ảnh hưởng đến người khác.

- MT93. Biết chờ đến lượt

+ Có ý thức chờ đợi tuần tự trong khi tham gia các hoạt động: xếp hàng hoặc chờ tới lượt, không chen ngang, không xô đẩy người khác khi chơi ngoài sân, xếp hàng lần lượt lên ô tô khách, chờ đến lượt khi được chia quà, lấy đồ ăn…; chờ đến lượt khi trò chuyện mà không cắt ngang người khác để được nói.

+ Biết nhắc nhở các bạn chờ đến lượt: nhắc các bạn xếp hàng, đề nghị các bạn không được tranh lượt…

5. Phát triển thẩm mỹ
- MT101. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

+ Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

- MT102. Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.

+ Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về mầu sắc, hình dánh bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.

- MT103. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

+ Đố bạn, con chuồn chuồn, chú voi con ở Bản Đôn.

- MT104: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).

+ Con chuồn chuồn,...

- MT107: Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.

+ Làm hang trú ẩn cho bò sát, làm tổ chim, làm chuồng con vật từ hộp giấy, làm mặt con vật từ lá cây.
- MT108: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

+ Tạo hình con vật từ bàn tay, vẽ cá, tạo màu sắc cho vảy cá,....

- MT112. Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục

+ Tạo hình con vật từ bàn tay, vẽ đàn cá bơi, làm nhà cho vật nuôi, tạo bể cá mini, làm tổ chim, làm chuồng con vật từ hợp giấy, làm mặt lạ con vật từ lá cây.

- MT117. Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ

1. Yêu cầu

- Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết được nhóm có 8 đối tượng và nhận biết số 8. Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8.

- Trẻ nhận biết cấu tạo cơ bản của đồng hồ: mặt đồng hồ, các chữ số từ 1–12, kim ngắn - kim dài. Biết đọc giờ đúng các mốc giờ tròn (1 giờ, 2 giờ, 3 giờ… 12 giờ). Hiểu ý nghĩa thời gian trong một ngày và liên hệ với các hoạt động của các con vật (7 giờ gà gáy, 9 giờ chim bay kiếm ăn…).

- Trẻ biết tách - gộp nhóm có 8 đối tượng theo các cách khác nhau (1-7; 2-6; 3-5; 4-4) Biết đặt số tương ứng cho mỗi nhóm khi trẻ tách và gộp. Trẻ biết có nhiều cách tách khác nhau nhưng khi gộp 2 nhóm đã tách lại thành 1 nhóm thì được số lượng như lúc đầu.

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.

- Trẻ nhận biết, phát âm được chữ cái b,d,đ nêu được cấu tạo, điểm giống và khác nhau của chữ cái b,d,đ. 
- Trẻ biết tên truyện, tác giả, biết các nhân vật trong truyện, nội dung câu truyện.
- Trẻ tô đúng theo nét chấm mờ các chữ cái: b,d,đ . Biết tô màu chữ : b,d,đ theo ý thích. 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu được nội dung bài thơ. Chú ý nghe cô đọc thơ, cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ qua việc cho trẻ đọc với giọng vui tươi.

- Trẻ nói được tên bài tập, hiểu cách thực hiện vận động đi bước chéo sang ngang. Biết phối hợp tay - chân nhịp nhàng khi di chuyển.

- Trẻ biết  bật sâu 40 cm, nhún bật chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 đầu bàn chân, gối hơi khuỵu và giữ được thăng bằng khi tiếp đất.
- Trẻ nói được cách sử dụng bàn tay của mình để tạo thành hình các con vật: con gà, con vịt , con công…Trẻ biết kết hợp các nét vẽ để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

 - Trẻ nghe nhạc nhận ra giai điệu quen thuộc và đoán được tên bài hát, tên tác giả bài hát “Đố bạn ” sáng tác của nhạc sĩ Hồng Ngọc. Trẻ  hát đúng nhạc, hát rõ lời, biết vận động theo nhịp kết hợp lời  bài hát “ Đố bạn”. Trẻ biết tên bài hát, lắng nghe cô hát và cảm nhận được giai điệu vui tươi rộn ràng, hiểu nội dung ý nghĩa của bài hát “Chú voi con ở bản Đôn” sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trẻ biết tên các loài động vật sống trong rừng như: Voi, hổ, khỉ, hươu, voi, gấu, sư tử…Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc

- Trẻ nắm được cấu tạo của hang trú ẩn cho bò sát gồm: lối vào, phần bên trong, vật liệu che phủ, trang trí (A). Trẻ nêu được các nguyên vật liệu và dụng cụ phù hợp để làm hang: hộp carton, chai nhựa, que kem, đất nặn, lá cây, keo dán, băng dính… (T). Trẻ biết quy trình tạo hang hoàn chỉnh: lựa chọn vật liệu → thiết kế → xây dựng → trang trí (S). Trẻ nêu được các biểu tượng toán học: số lượng, kích thước: cao - thấp, rộng - hẹp, ít - nhiều, hình dạng: vuông, tròn… (M)

- Trẻ hát thuộc lời bài hát “Con chuồn chuồn”, thể hiện tình cảm yêu quý con chuồn chuồn.Trẻ biết hát kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp.

- (S) Khoa học: Trẻ nói được tên gọi, các bộ phận, hình dạng, màu sắc,… của con thỏ. (T) Công nghệ: Sử dụng bút dạ, bảng trắng, phấn,… (A) Nghệ thuật: Dùng các kỹ năng vẽ, sắp xếp tạo thành con thỏ. (M) Toán: Trẻ có kỹ năng đếm số lượng tai, chân...của con thỏ. Ngôn ngữ: Trẻ có kỹ năng nghe, hiểu, biểu đạt, sao chép ký tự. Kỹ năng 4C: Trẻ có kỹ năng hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm.

- Trẻ biết cá sống dưới nước, thở bằng mang, bơi bằng vây và đuôi. Trẻ biết điều kiện cần thiết để cá sống khỏe (nước sạch, cây thủy sinh, ánh sáng). Trẻ biết một số loại thức ăn của cá.

- Trẻ biết bò sát là nhóm động vật có vảy, da khô, thở bằng phổi. Nhận biết một số con thuộc nhóm bò sát: rắn, thằn lằn, tắc kè, rùa, cá sấu. Biết môi trường sống của bò sát: rừng, đầm lầy, bờ suối, bụi cây… Biết đặc điểm vận động: trườn, bò, rụt đầu, nằm phơi nắng.

- Trẻ biết đặc điểm của bướm, biết được vòng đời của bướm trải qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ ra trứng; Trứng nở thành sâu; Sâu biến thành nhộng, nằm trong kén, nhộng nở thành bướm. Trẻ mô tả được vòng đời của bướm; Mở rộng hiểu biết của trẻ về một số côn trùng khác có vòng đời như bướm. Trẻ biết áp dụng những kiến thức vừa học được để sắp xếp thứ tự vòng đời của bướm; biết tìm nguyên liệu, dụng cụ phù hợp để tạo được từng vòng đời của bướm

2. Chuẩn bị

a. Trang trí tạo môi trường lớp học

* Trang trí lớp học 

- Trang trí lớp học theo chủ đề “Động vật”

+ Bảng chủ đề “Động vật quanh ta” với các nhóm: Nhóm thú, nhóm cá, nhóm bò sát, nhóm chim.

+ Treo tên các nhóm, phân loại theo màu sắc hoặc hình ảnh.

+ Thêm các vật liệu sáng tạo để trẻ tham gia trang trí: đất nặn, giấy màu, bút màu.

* Tạo môi trường trong lớp học

- Môi trường trong lớp

+ Góc STEAM: Trẻ khám phá, thí nghiệm với mô hình cá, chim, thú, bò sát.

Tạo vườn chim mini, “hồ cá” bằng giấy màu, khối gỗ, đất nặn.

+ Góc Âm nhạc: Treo tranh chim, thú đang hót, gầm rống… để trẻ gõ nhạc cụ, hát theo nhịp. Sử dụng phách, mõ, trống nhỏ để tạo âm thanh “rừng thú” hoặc “dòng nước”.

+ Góc Tạo hình: Trẻ vẽ, tô, nặn động vật theo nhóm: Thú - Cá - Chim - Bò sát.

Sáng tạo các mô hình tổ chim, hang rùa, hồ cá từ giấy, đất nặn, vải vụn.

+ Góc Thư viện: Trưng bày sách tranh, sách hình về các loài động vật, theo nhóm và theo màu sắc. Khuyến khích trẻ tự chọn sách để đọc và kể lại câu chuyện.

+ Góc Học tập: Bảng tương tác, tranh ảnh các loài động vật, so sánh đặc điểm, hành vi, nơi sống. Trẻ thực hành quan sát, thảo luận, nhận xét về đặc điểm, giống và khác nhau.

+ Góc Trải nghiệm: Nguyên liệu thiên nhiên: lá cây, que nhỏ, đá, rơm để trẻ tạo vườn chim, hồ cá, hang rùa.

+ Góc Xây dựng: Khối gỗ, que, gạch nhẹ… để trẻ xây hang, chuồng, hồ cá, mô phỏng môi trường sống của các loài.

- Môi trường ngoài lớp

+ Khu trải nghiệm thiên nhiên: Tạo góc vườn thú mini: mô hình thú, chim, rùa bằng đất nặn, giấy, nhựa. “Hồ cá” giả bằng vải xanh, đá cuội, mô hình cá nhiều màu. Cây cối, bụi rậm để trẻ quan sát và bắt chước hành vi động vật.

+ Khu vận động ngoài trời: Đường chạy, vật cản mô phỏng môi trường sống của động vật (hang, cây, hồ nước). Trò chơi vận động: bắt chước chim bay, rùa bò, cá bơi, thú chạy.

+ Khu khám phá: Kính lúp, ống nhòm, bể cá nhỏ, lồng chim hoặc mô hình chim để trẻ quan sát chi tiết. Tranh ảnh, mô hình động vật treo trên tường ngoài lớp.

+ Khu cát nước: Dụng cụ tạo hình: đất nặn, cát, que nhỏ, lá cây để trẻ xây hang, tổ chim, hồ cá.

+ Khu cầu thang: Bàn ghế nhỏ, thảm, ghế đá để trẻ ngồi đọc sách tranh, kể chuyện về động vật.

b. Đồ dùng dạy học của cô

- Mô hình và tranh ảnh

+ Mô hình các loài động vật: Thú, Cá, Chim, Bò sát (mèo, chó, thỏ, hổ, voi, cá vàng, cá rô, chim sẻ, chim bồ câu, rùa, rắn,…

+ Tranh minh họa các loài động vật trong môi trường sống: rừng, biển, sông, hồ, sa mạc.

+ Flashcard về đặc điểm: cánh, mỏ, vây, đuôi, lông, mai, chân.

+ Tranh kể chuyện: truyện ngắn về động vật, truyện cổ tích có động vật.

- Video, hình ảnh động

+ Video về hành vi động vật: chim bay, cá bơi, thú chạy, rùa bò, rắn trườn.

+ Video khám phá tự nhiên: môi trường sống của động vật, mùa sinh sản, săn mồi.

+ Video minh họa âm thanh động vật: hổ gầm, chim hót, cá bơi trong nước.

+ Clip hướng dẫn STEAM tạo nơi trú ẩn cho bò sát.

+ Nhạc nền: âm thanh tự nhiên, chim hót, tiếng động vật, âm thanh dòng nước, rừng.

+ Bài hát thiếu nhi về động vật để trẻ vừa hát, vừa vận động.

- Âm nhạc

+ Nhạc cụ nhỏ: phách, mõ, trống, thanh gõ nhịp, xô, lon.

- Nguyên vật liệu tạo hình

+ Đất nặn, giấy màu, bút màu, bút chì, hồ dán, kéo.

+ Que nhỏ, rơm, lá cây, đá cuội, vải vụn để trẻ làm hang rùa, tổ chim, hồ cá, chuồng thú.

+ Hộp giấy, chai nhựa, nắp chai, lõi giấy để làm mô hình động vật.

+ Sơn, cọ, mút dán để trẻ tô màu, trang trí sản phẩm.

- Đồ dùng xây dựng - STEAM 

+ Khối gỗ, gạch nhẹ, que nối, dây buộc.

+ Nguyên liệu tái chế: hộp giấy, chai nhựa, nắp chai, vỏ hộp sữa.

+ Băng dính, keo, dây chun để trẻ lắp ghép mô hình: vườn chim, hồ cá, hang rùa, chuồng thú.

+ Bảng, thước kẻ, compa nhỏ, vật liệu đo đạc cơ bản cho các hoạt động STEAM.

+ Bảng, bút dạ, bảng viết, giấy A4, giấy kẻ ô để trẻ ghi chú hoặc vẽ.

+ Rổ, khay, hộp để phân loại nguyên vật liệu, đồ chơi theo nhóm.

+ Thảm trải, khăn lau, bao đựng rác nhỏ để giữ lớp sạch sẽ và ngăn nắp.

+ Nhãn dán, băng keo màu, dây treo để trang trí lớp học và sản phẩm của trẻ.

+ Vật liệu thiên nhiên: cát, sỏi, lá cây, que, rơm, đất sạch.

c. Tài liệu, học liệu của trẻ.

- Tâm thế tốt cho trẻ

- Đồ dùng vệ sinh cho trẻ: Khăn, cốc,…

- Sách, tranh ảnh

+ Sách tranh về các nhóm động vật: Thú, Cá, Chim, Bò sát.

+ Tranh ảnh minh họa hành vi, đặc điểm, nơi sống của các loài.

+ Tranh kể chuyện, truyện ngắn về động vật.

+ Flashcard nhận biết: tên động vật, hình ảnh, đặc điểm.

- Đồ dùng tạo hình, thủ công

+ Đất nặn, bút màu, bút chì, giấy màu, hồ dán, kéo an toàn.

+ Que nhỏ, rơm, lá cây, đá cuội, vải vụn để trẻ làm mô hình tổ chim, hang rùa, hồ cá, chuồng thú.

+ Hộp giấy, chai nhựa, nắp chai, lõi giấy để làm mô hình động vật.

-  Đồ chơi giáo dục và mô hình

+ Mô hình thú nhồi bông, chim, cá, bò sát.

+ Khối gỗ, gạch nhẹ, que nối, dây buộc để xây dựng môi trường sống của động vật.

+ Bộ xếp hình, mô hình ghép thú, chim, cá, rùa.

- Đồ dùng âm nhạc, gõ nhịp: Phách, mõ, trống, thanh gõ nhịp, xô, lon,...

- Bài hát về động vật, âm thanh chim hót, thú kêu, cá bơi,...

- Vở tập vẽ, vở tập tạo hình, giấy A4, giấy kẻ ô, bộ chữ cái 

- Vòng, nón, cờ, dây nhảy, dây chăng, vạch di chuyển, bóng mềm, bóng ném, bóng rổ mini để trò chơi vận động nhẹ, phối hợp nhóm,...

- Cột mốc, chướng ngại vật nhỏ để trẻ chạy theo đường di chuyển mô phỏng môi trường sống,...

- Khay, hộp, rổ để phân loại sản phẩm và nguyên liệu theo nhóm,...

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

(22/12- 26/12)
	Tuần 2

(29/12-02/01/2026)
	Tuần 3

(05/01- 09/01)
	Tuần 4

(12/01-16/01)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Nhóm thú
	Nhóm cá
	Nhóm bò sát
	Nhóm chim
	

	Đón trẻ

trò chuyện
	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề: Một số con vật thuộc nhóm thú, bò sát, cá, chim

- Cho trẻ nghe âm thanh các con vật, đoán tên con vật qua tiếng kêu.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, yêu quý, không trêu chọc hay làm đau các con vật.

- Cho trẻ nghe hoặc hát các bài hát, đọc thơ, câu đố về động vật.

- Khuyến khích trẻ kể chuyện, bắt chước tiếng kêu, dáng đi của các con vật.

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ, tạo không khí vui tươi chuẩn bị vào hoạt động học.
	

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt, Thổi bong bóng cho cá, Thổi nơ, Chim tìm mồi.

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ chân

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
	
	Đếm đến 8. Nhận biết số 8. So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	Dạy trẻ xem đồng hồ
	Tách, gộp nhóm đối tượng có số lượng 8 thành 2 phần theo các cách khác nhau
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	

	
	Thứ 3
	LQCV
	Truyện
	LQCV
	Thơ
	

	
	
	HĐGD STEAM LQ chữ cái b, d, đ
	Kể chuyện cho trẻ nghe “Chuyện âm nhạc: Đồng cỏ hoà ca”
	Tập tô chữ cái b, d, đ


	Chim chích bông


	

	
	Thứ 4
	TD
	
	TD


	TD
	

	
	
	- VĐ: Đi bước chéo sang ngang

- TC: Kéo co
	Nghỉ tết DL
	- VĐ: Bật sâu 40cm

- TC: Cáo và thỏ
	- VĐ: Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m, đường kính đích 40cm)

- TC: Ô tô và chim sẻ
	

	
	Thứ 5
	TH
	ÂN
	TH
	ÂN
	

	
	
	Vẽ các con vật từ bàn tay (ĐT)
	VĐ: Chú voi con ở Bản Đôn- ST Phạm Tuyên

- NH: Đố bạn- ST Hồng Ngọc

- TCÂN: Nhịp điệu âm nhạc
	HĐGD STEAM

thiết kế hang trú ẩn cho bò sát
	-  Vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp bài “Con chuồn chuồn”

- NH: Con chim vành khuyên

-  TCÂN: Ai nhanh nhất
	

	
	Thứ 6
	KPKH
	KPKH
	KPKH
	KPKH
	

	
	
	HĐGD STEAM: Khám phá con thỏ.
	Khám phá cuộc sống dưới nước của cá
	Khám phá nhóm bò sát


	HĐGD STEAM: Tìm hiểu vòng đời của bướm.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCMĐ:
	- HĐCMĐ:
	- HĐCMĐ:
	- HĐCMĐ:
	

	
	
	Bắt trước động tác của thú.

- TCVĐ: Thú săn mồi – Thú ăn cỏ

- Chơi tự do khu vận động
	Cá ăn gì.

- TCVĐ: Đi tìm thức ăn cho cá

- Chơi tự do khu vui chơi cát nước.
	Cách di chuyển của bò sát

- TCVĐ: Trườn theo rắn

- Chơi tự do khu phát triển vận động.
	Quan sát sự nảy mầm của hạt ngô

- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do góc chơi dân gian và ngoài trời.
	

	
	Thứ 3
	- HĐCMĐ:

Tìm kiếm thức ăn cho thú

- TCVĐ: Thú tìm đường về
- Chơi tự do sân chơi giao thông
	- HĐCMĐ:

Thí nghiệm nước - Quan sát cá.
- TCVĐ: Cá bơi trong dòng nước

- Chơi tự do góc tạo hình
	- HĐCMĐ:

Bò sát ăn gì

- TCVĐ: Đi tìm thức ăn cho bò sát.

- Chơi tự do sân chơi giao thông
	- HĐCMĐ:

Bắt chước tiếng kêu và cử động của chim

- TCVĐ: Bay theo tiếng kêu

- Chơi tự do góc tạo hình
	

	
	Thứ 4
	- HĐCMĐ:

Nhảy theo nhịp và tiếng kêu của thú

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do khu trải nghiệm
	Nghỉ tết DL
	- HĐCMĐ:

Quan sát trứng bò sát

-TCVĐ:Mang trứng về tổ

- Chơi tự do khu trải nghiệm
	- HĐCMĐ

Quan sát - tìm thức ăn cho chim

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do khu trải nghiệm
	

	
	Thứ 5
	- HĐCMĐ:

Quan sát - Phân loại nhóm thú

-TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do đồ chơi ngoài trời


	- HĐCMĐ:

Qua sát - Phân loại và đếm cá

- TCVĐ: Mang cá về đúng bể

- Chơi tự do khu phát triển vận động
	- HĐCMĐ:

Thí nghiệm hoa giấy nở trong nước

- VĐ: Chuyền bóng

- Chơi tự do đồ chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:

Quan sát tổ chim

- TCVĐ: Mang chim về tổ.

- Chơi tự do khu phát triển vận động.
	

	
	Thứ 6
	- HĐCMĐ:

Quan sát chuồng thú.

- TCVĐ: Mang vật liệu dựng chuồng

- Chơi tự do phòng thư viện
	- HĐCMĐ:

Quan sát màu sắc và hình dáng của cá

- TCVĐ: Bắt chước cá bơi

- Chơi tự do sân giao thông
	- HĐCMĐ:

Quan sát rùa trong hồ nhỏ

-TCVĐ: Rùa và cá sấu

- Chơi tự do phòng thư viện
	- HĐCMĐ:

Quan sát chim làm tổ

- TCVĐ: Mang vật liệu tạo vườn chim.

- Chơi tự do sân GT
	

	Hoạt động tập thể
	Thứ 3
	- HĐTN:

Làm chuồng con vật từ hộp giấy 
	- HĐTN:

Bé trồng rau xanh.


	- HĐTN: 

Khám phá màu sắc của vảy bò sát
	- HĐTT:

Làm mặt con vật yêu thích từ lá cây 
	

	
	Thứ 5
	- HĐTN:
Làm bánh mì hình thú ngộ nghĩnh
	- HĐTT:

Nhảy dân vũ “Bài ca tôm cá”
	- HĐTN:
Làm “Rùa” từ  bánh quy.
	- HĐTT:
Vũ điệu vui nhộn
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai – Kỹ năng: 

(T1) Bệnh viện thú cưng

(T2) Cửa hàng hải sản, của hàng thức ăn cho chim

(T4) Của hàng thức ăn cho chim, Đóng vai chim con chim mẹ, chim đi kiếm mồi. 

* Mục đích:

- Trẻ biết đặc điểm một số loại thức ăn của chim: sâu, hạt, trái cây mềm…Trẻ biết vai trò của chim mẹ - chim con, cách chim mẹ kiếm mồi và chăm con. Hiểu hoạt động của một số dịch vụ quen thuộc: bệnh viện thú cưng, cửa hàng hải sản, cửa hàng thức ăn cho chim.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, trao đổi, đàm thoại khi đóng vai (mua - bán, hỏi - trả lời, chăm sóc thú…)

- Biết yêu thương, chăm sóc con vật và bảo vệ các loài chim.

Tự tin thể hiện vai chơi. Biết giữ gìn đồ chơi, sắp xếp gọn gàng sau khi chơi.

* Chuẩn bị:

- Khay cá, tôm, cua bằng nhựa. Rổ, thùng xốp, thìa – kẹp gắp hải sản. Tiền đồ chơi, bàn bán hàng, bảng giá.

- Góc Cửa hàng thức ăn cho chim: Hạt cho chim, “sâu” làm bằng đất nặn/ống hút, trái cây mô hình. Lồng chim, máng ăn, cân mini. Tiền đồ chơi, bảng hiệu, túi đựng.

- Mũ chim, cánh chim, tổ chim. “Sâu”, “hạt”, “mồi” rải ở các khay để trẻ đi kiếm. Một số nhạc hiệu để chim mẹ gọi chim con.

- Các loại thú nhồi bông: thỏ, sóc, gấu trúc, chim…Ống nghe đồ chơi, nhiệt kế, bơm tiêm, đèn pin nhỏ...Sổ khám bệnh, đơn thuốc,..

* Tiến hành:

Cô giới thiệu góc chơi, gợi mở bằng lời thoại “Chim mẹ gọi chim con đi kiếm mồi”. Trẻ tự chọn vai: bác sĩ thú y, người bán - người mua hải sản, người bán thức ăn cho chim, chim mẹ - chim con. Trẻ vào vai thực hiện hoạt động: khám và chăm sóc thú tại bệnh viện thú cưng; mua - bán cá, tôm tại cửa hàng hải sản; giới thiệu và lựa chọn thức ăn cho chim tại cửa hàng thức ăn; chim mẹ bay đi kiếm sâu - hạt rồi mang về tổ cho chim con. Cô quan sát, gợi ý lời thoại phù hợp, khuyến khích trẻ giao tiếp nhẹ nhàng, hợp tác trong nhóm. Kết thúc, cô hỏi trẻ về vai chơi, nhận xét sự phối hợp và cùng trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng.

2. Góc xây dựng:

(T1): Sở thú của bé

(T2): Xây hồ cá lớn.

(T3): Xây đầm lầy, hang rắn, vách đá của thằn lằn bằng gạch nhựa, que gỗ.

* Mục đích:

- Trẻ biết cách dùng đồ chơi của góc xây dựng để xây các công trình theo ý tưởng: sở thú, hồ cá, đầm lầy - hang rắn - vách đá. Nhận biết phân khu cho từng loài động vật sống ở môi trường khác nhau.

- Lắp ghép, xếp chồng, tạo hình bằng gạch nhựa, que gỗ, khối xây.

- Rèn kỹ năng hợp tác, chia phần việc, giữ thăng bằng công trình.

- Trẻ tích cực, sáng tạo; biết giữ gìn và sắp xếp vật liệu sau khi chơi.

* Chuẩn bị: Gạch nhựa, khối gỗ, que gỗ, ống giấy, sỏi, cây nhỏ trang trí. Mô hình động vật: thú trong sở thú, cá, rắn, thằn lằn… Khu đất bằng để xây; bảng tên công trình. Hình gợi ý hoặc tranh mẫu về sở thú - hồ cá - đầm lầy.

* Tiến hành:

- Bạn nào thích chơi ở góc xây dựng?

- Trẻ tự chọn nhóm và phân công nhiệm vụ: xây cổng, tường rào, khu chuồng thú; tạo hồ cá; dựng hang rắn, vách đá bằng gạch nhựa và que gỗ. Trẻ phối hợp xây công trình, đặt mô hình động vật vào khu thích hợp. Cô quan sát, gợi ý trẻ về cách xếp ổn định, cách mở lối đi, bố trí cảnh quan. Kết thúc, trẻ trình bày sản phẩm, nêu ý tưởng xây dựng và cùng cô thu dọn vật liệu gọn gàng.

3. Góc nghệ thuật 

(T1): In dấu chân các loài thú,

(T2): Làm hồ cá mini, trang trí con cá, xé dán đàn cá

(T3): Làm rắn uốn dài từ đất nặn

(T4): Gấp chim giấy nhiều màu

* Mục đích

- Trẻ biết sử dụng các chất liệu khác nhau để tạo sản phẩm nghệ thuật: in dấu, xé dán, nặn, gấp giấy.

- Kỹ năng in hình, xé dán, nặn, gấp giấy cơ bản. Rèn sự khéo léo của bàn tay và khả năng phối hợp mắt – tay.

- Yêu thích nghệ thuật, mạnh dạn thể hiện ý tưởng. Giữ gìn đồ dùng, biết chia sẻ và hợp tác với bạn.

* Chuẩn bị: 

- T1: Màu nước, khay màu, giấy A4, mô hình bàn chân thú hoặc miếng xốp tạo khuôn dấu chân.

- T2: Giấy màu, giấy bìa, hồ dán, hột trang trí, kéo an toàn; khay làm hồ cá mini, mô hình cá nhỏ.

- T3: Đất nặn nhiều màu, que tăm trang trí mắt, bảng nặn.

- T4: Giấy origami nhiều màu, bảng gấp trải nghiệm, mẫu gấp chim.

- Khăn lau tay, tạp dề, khu vực trưng bày sản phẩm.

* Tiến hành:

- Chọn nguyên vật liệu và thực hiện sản phẩm theo ý tưởng. Cô quan sát, hướng dẫn trẻ sử dụng màu nước để in dấu chân thú; xé dán tạo hình đàn cá hoặc trang trí hồ cá; nặn rắn uốn dài với hoa văn; gấp chim giấy hoàn chỉnh và trang trí. Khuyến khích trẻ trao đổi, chia sẻ màu - dụng cụ và sáng tạo theo nhóm. Kết thúc, trẻ trưng bày sản phẩm, nêu cảm nhận và cùng cô thu dọn gọn gàng.

4. Góc học tập

(T1): Phân loại thú

(T2): Phân loại cá nước ngọt - Nước mặn, Cá mẹ - cá con,  ghép tranh vòng đời của cá

(T3): Ghép bò sát mẹ - bò sát con, ghép mô hình theo tiêu chí: ăn cỏ - ăn thịt, sống trên cạn - sống dưới nước

* Mục đích:

- Trẻ nhận biết đặc điểm, môi trường sống, cách sinh sản của một số loài: thú, cá, bò sát. Biết phân loại theo các tiêu chí đơn giản: loài – môi trường sống – tập tính – mối quan hệ mẹ con.

- Phát triển tư duy phân loại, quan sát và so sánh. Rèn kỹ năng ghép tranh, hoàn thiện bộ vòng đời.

- Hứng thú hoạt động học tập, biết giữ gìn học liệu và hợp tác với bạn.

* Chuẩn bị: Thẻ tranh các loài thú; bảng phân loại. Thẻ cá nước ngọt – nước mặn; tranh cá mẹ - cá con; bộ ghép vòng đời cá. Tranh bò sát mẹ - con; thẻ mô hình phân loại theo tiêu chí: ăn cỏ - ăn thịt, sống trên cạn - dưới nước. Khay đựng học liệu, bảng cài, bút chỉ.

* Tiến hành:

- Trẻ chọn nhiệm vụ và thực hiện theo nhóm nhỏ: quan sát tranh - thẻ, sắp xếp vào đúng nhóm, ghép hoàn chỉnh vòng đời của cá và bộ mẹ - con của bò sát. Cô theo dõi, gợi ý trẻ so sánh đặc điểm từng loài để phân loại chính xác. Kết thúc, trẻ đối chiếu lại kết quả, đổi nhiệm vụ nếu muốn và thu dọn học liệu gọn gàng.

5. Góc thư viện: 

(T1): Câu chuyện trong rừng xanh: Trẻ xem sách về Hổ, Voi, Gấu, Khỉ và kể lại câu chuyện.

(T2): Trẻ xem sách về các loài cá, San hô, sinh vật dưới đáy biển

(T3): Kể chuyện “Rùa và thỏ”

(T4): Đọc sách, truyện về các loài chim, Ghép chữ và hình tương ứng.

* Mục đích:

- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm và môi trường sống của các con vật qua sách truyện. Ghi nhớ và kể lại nội dung câu chuyện đơn giản.

- Rèn kỹ năng xem sách đúng cách, lật giở nhẹ nhàng. Phát triển khả năng kể chuyện, diễn đạt mạch lạc. Tăng vốn từ, khả năng quan sát tranh và suy luận.
- Hứng thú với việc đọc sách, yêu quý và giữ gìn sách.

* Chuẩn bị

- T1: Sách tranh về Hổ, Voi, Gấu, Khỉ; mô hình hoặc tranh minh họa.

- T2: Sách tranh về cá biển - cá nước ngọt - san hô - sinh vật biển.

- T3: Truyện “Rùa và Thỏ”; mô hình rối tay/rối que.

- T4: Sách về các loài chim; bộ thẻ ghép chữ - hình.

* Tiến hành

- Cô giới thiệu các nhiệm vụ trong góc

- Trẻ chọn sách, ngồi theo nhóm nhỏ xem tranh - đọc nội dung và kể lại câu chuyện theo khả năng. Trẻ thực hiện ghép chữ với hình chim phù hợp. Cô quan sát, gợi ý trẻ mô tả nhân vật, sự kiện chính và khuyến khích trẻ dùng lời kể tự nhiên. Cuối hoạt động, trẻ chia sẻ điều mình thích trong cuốn sách, cất sách đúng vị trí và giữ góc gọn gàng.

6. Góc trải nghiệm, khám phá

(T2): Lau khay nước bị đổ, gắp cá bằng kẹp gỗ

(T3): So sánh trứng rắn, rùa, thằn lằn bằng mô hình.

- T…. Bóc vỏ trứng; Chuẩn bị thức ăn cho cá, lợn…

* Mục đích

- Trẻ biết cách xử lý khi nước bị đổ, biết giữ môi trường sạch. Nhận biết sự khác nhau giữa trứng rắn - rùa - thằn lằn qua mô hình 

- Rèn kỹ năng vận động tinh: kẹp gỗ, gắp cá, lau khay. Kỹ năng quan sát, so sánh mô hình trứng của các loài bò sát.

- Trẻ cẩn thận, biết giúp đỡ bạn, giữ góc sạch sẽ. Ham khám phá và chủ động trải nghiệm.

* Chuẩn bị

- Khăn lau nhỏ, khay nước, khay nhựa, một ít nước để trẻ thực hành.

- Kẹp gỗ, mô hình cá nhựa nhỏ để gắp.

- Mô hình trứng rắn – trứng rùa – trứng thằn lằn (hoặc tranh ảnh nếu không có mô hình).

- Khay phân loại, thảm trải hoạt động.

* Tiến hành

- Trẻ thực hành lau khay nước, vắt khăn, lau khô bề mặt và dùng kẹp gỗ gắp cá vào đúng khay. Nhóm khác quan sát mô hình trứng, so sánh về kích thước - màu sắc - vỏ - hình dạng rồi xếp theo nhóm. Cô quan sát, hỗ trợ trẻ thao tác đúng và khuyến khích trẻ trao đổi kết quả. Cuối hoạt động, trẻ thu dọn học liệu, lau khô khu vực và giữ góc gọn gàng.

7. Góc âm nhạc:

(T4): Bắt chước tiếng kêu của 1 số loài chim, Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

* Mục đích:

- Trẻ nhận biết và bắt chước được một số tiếng kêu của các loài chim quen thuộc. Biết hát và biểu diễn những bài hát thuộc chủ đề động vật - chim - môi trường tự nhiên.

- Rèn kỹ năng nghe - phát âm, bắt chước âm thanh. Tập sử dụng nhạc cụ đơn giản để minh hoạ.

- Hứng thú, mạnh dạn thể hiện trước bạn. Biết giữ gìn nhạc cụ và trật tự khi nghe – biểu diễn.

* Chuẩn bị:

- Nhạc cụ gõ: trống lắc, phách tre, xắc xô.

- Loa mở nhạc không lời hoặc các bài hát trong chủ đề.

* Tiến hành:

C- ô giới thiệu nhiệm vụ: Bắt chước tiếng kêu của một số loài chim và biểu diễn các bài hát trong chủ đề. Trẻ chọn thẻ hình chim, nghe gợi ý của cô và bắt chước tiếng kêu theo nhóm nhỏ. Nhóm khác sử dụng nhạc cụ gõ để biểu diễn bài hát quen thuộc trong chủ đề. Cô quan sát, khuyến khích trẻ thể hiện tự tin, giữ nhịp và phối hợp với bạn. Kết thúc, trẻ chia sẻ phần biểu diễn mình thích và cất nhạc cụ đúng vị trí.

8. Góc Montessori: 

(T3) Chơi vơi giáo cụ: Hộp số từ 0 – 10, Bộ gậy số.

(T4) Làm quen đồng hồ số

* Mục đích

- Trẻ nhận biết số từ 0 – 10 và cách đếm theo thứ tự. Làm quen đồng hồ số, biết khái niệm giờ - phút cơ bản.

- Phát triển kỹ năng nhận biết số, xếp gậy số, đếm chính xác. Rèn kỹ năng tinh mắt - tinh tay, xếp số đúng vị trí.

- Tăng khả năng tập trung, tự làm việc với giáo cụ Montessori.

- Yêu thích hoạt động học số, tò mò khám phá.

* Chuẩn bị

- T3: Hộp số từ 0 – 10, bộ gậy số, khay xếp số.

- T4: Mô hình đồng hồ số, kim giờ - kim phút bằng nhựa hoặc giấy, bảng số đi kèm.

- Bàn ghế thấp, thảm trải, hộp đựng giáo cụ riêng cho từng trẻ.

* Tiến hành

- Trẻ tự chọn giáo cụ, thực hành xếp số theo thứ tự, đặt gậy số tương ứng với từng số, đếm chính xác. Nhóm khác thực hành đồng hồ số, di chuyển kim giờ - kim phút theo yêu cầu của cô. Cô quan sát, hướng dẫn trẻ thao tác đúng, khuyến khích trẻ trao đổi, so sánh và tự kiểm tra kết quả. Kết thúc, trẻ thu dọn giáo cụ và giữ góc gọn gàng.
	

	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, làm văng vãi thức ăn.

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

- Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.

- Nói cho người lớn biết khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…

- Chải răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ

- Dạy trẻ thao tác rửa mặt
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Sách TH:  Vẽ con thỏ

- Chơi cờ vua

- Vệ sinh,  trả trẻ
	- Sách TH:  Cắt dán con cá

- Chơi cờ vua

- Vệ sinh,  trả trẻ
	- Cách sử lí khi bị bạn cô lập không cho chơi cùng

- Chơi cờ vua

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Dạy trẻ lễ phép khi ở nhà

- Chơi cờ vua

- Vệ sinh,  trả trẻ
	

	
	Thứ 3
	- Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.

- Chơi tự do

- Vệ sinh trả trẻ
	- Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.

- Chơi tự do

- Vệ sinh trả trẻ
	- Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.

- Chơi tự do

- Vệ sinh trả trẻ
	- Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.

- Chơi tự do

- Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 4
	- Sách CC: Chữ b, d

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	Nghỉ tết DL
	- Sách CC: Chữ đ

- Chơi tự do

- Vệ sinh trả trẻ
	- Sách toán:

Trang 17,18

- Chơi tự do

- Vệ sinh, trả trẻ
	

	
	Thứ 5
	- HD đi bộ qua đường an toàn

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	- Sách toán: Trang 15,16

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	- Sách TH in đàn kiến bằng vân tay

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	- Sách ATGT: Trang 7

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	

	
	Thứ 6
	- VN cuối tuần.

- Bình bầu BN

- Chơi tự do

- Vệ sinh,  trả trẻ
	


TUẦN 16: Chủ đề nhánh 1: Nhóm thú
(Thời gian thực hiện: Từ 22/12 đến 26/12/2025).

Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ thân thiện, trò chuyện nhẹ nhàng để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ từ phụ huynh.

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định; nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con thú quen thuộc: mèo, chó, thỏ, hổ, voi…

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: nhìn thấy thú ở nhà, ở vườn thú, trên TV…

- Lồng ghép an toàn: Không lại gần những con thú lạ. Không trêu chọc chó,mèo để tránh bị cắn hoặc cào. Giữ gìn vệ sinh khi chơi với thú nuôi.

- Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ thể hiện sở thích riêng:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con thú, làm mặt nạ thú, xé dán con hổ/con thỏ.

+ Góc phân vai: bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, người bán thú cưng.

+ Góc xây dựng: xây “vườn thú mini”, “chuồng thú”.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loài thú rừng và thú nuôi.

Trẻ đến góc chơi theo ý thích, cô quan sát,hỗ trợ, mở rộng ý tưởng.

Cho trẻ xem tranh ảnh/video ngắn về các loài thú để tăng hứng thú.

- Điểm danh, Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình vào bảng. Cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp.

- Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc (mặt cười/mặt bình thường/mặt buồn) để thể hiện tâm trạng.

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống mèo con và cún con”, “Đố bạn biết
- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Đếm đến 8. Nhận biết số 8. So sánh thêm bớt trong phạm vi 8

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết được nhóm có 8 đối tượng và nhận biết số 8.

- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8.

1.2. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng xếp, đếm và tạo nhóm số lượng 8; kỹ năng so sánh.

- Có kỹ năng sử dụng đồ dùng, chữ số.

- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.

1.3. Thái độ 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức học tập tốt.

- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.

- Biết thu dọn đồ dùng và sắp xếp về đúng nơi quy định khi hoạt động xong.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô
 - Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với toán thiết kế theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
- Máy tính, ti vi có các slide, các bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”; “Đàn gà con”; “Vì sao chim hay hót”.

-  8 con lợn, 8 con mèo, 8 con chó…đặt xung quanh lớp.

-  3 rổ to đựng tranh ảnh các con vật và chữ số 7, 8. Thẻ số 6, 7, 8.

-  3 tờ tô ky, 3 bảng từ, que chỉ.

-  2 làn, 4 rổ, 17 quả trứng bằng đồ chơi.

2.2. Đồ dùng của trẻ

-  Mỗi trẻ 8 con gà, 8 bắp ngô, chữ số từ 1-8, mỗi trẻ 2 thẻ số 8.

-  Xốp ngồi đủ số trẻ.

-  Trẻ ngồi theo đội hình hàng ngang

3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cô giới thiệu chương trình “Bé vui học toán”  chủ đề “Những con vật đáng yêu”.

- Trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của các bé đến từ lớp 5-6 Tuổi A Trinh Nữ
- Giới thiệu chương trình gồm 3 phần: 
Phần 1: Bé cùng vui đếm
Phần 2: Thử tài thông minh
Phần 3: Đội nào giỏi nhất.

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.

+ Trò chuyện về nội dung bài hát: Các con vừa hát bài hát nói về con vật nào?

2. Nội dung

HĐ 1: Ôn tập nhận biết số lượng trong phạm vi 7.

* Phần thứ nhất: Bé cùng vui đếm

+ TC: Chuyển trứng về ổ

- Cách chơi: Chia thành 2 đội; Đội gà trống, đội gà mái. Cô mời các bạn gái, bạn trai đóng vai các chị gà mái, các chú gà trống di chuyển trứng về ổ tương ứng với thẻ số ở trên mỗi ổ.

- Luật chơi: Nếu khi di chuyển trứng bị rơi phải chuyển lại từ đầu.

- Cô cho trẻ đếm kết quả và đọc số tương ứng, thêm bớt cho đủ số lượng 7.

HĐ2: Đếm đến 8, tạo nhóm đồ vật có số lượng 8, nhận biết chữ  số 8.

* Phần thứ hai: Thử tài thông minh

Cô tặng cho mỗi bạn một chiếc rổ các bạn lấy và về vị trí ngồi của mình

- Cô cho trẻ xếp số lượng gà thành 1 hàng ngang từ trái sang phải nào. (Cô thực hiện trên máy),(Cô bao quát gợi ý để trẻ xếp đúng yêu cầu )

- Các con hãy tặng cho các chú gà 7 bắp ngô nào. Các bạn xếp thành 1 hàng ngang từ trái sang phải tương ứng dưới mỗi một con gà. (Cô thực hiện trên máy)

- Cho trẻ đếm số bắp ngô (Cô đếm cùng trẻ)

- Cho trẻ đếm kiểm tra số gà (Cô đếm cùng trẻ)

=> Cho trẻ so sánh hai nhóm ngô và gà có số lượng như thế nào với nhau?

- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Vì sao?

- Nhóm nào ít hơn? ít hơn là mấy? Vì sao?

- Muốn cho nhóm ngô và gà bằng nhau ta phải làm như thế nào?

- Để hai nhóm có số lượng bằng nhau, đều bằng 8 chúng mình sẽ chọn cách thứ mấy?

- Chúng mình cùng thêm 1 bắp ngô nữa nào! (Cô thực hiện trên máy)

- Các con có biết 7 thêm 1 bằng mấy không?
- Cho trẻ  kiểm tra lại số bắp ngô.

- Cho trẻ cùng đếm lại số gà!

- Hai nhóm bây giờ như thế nào với nhau?

- Đều bằng mấy nhỉ?

* Liên hệ:

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp mình có những nhóm đồ dùng, con vật nào có số lượng là 8

- Cô mời 3 trẻ đến đếm số con lợn, con chó, bò... có số lượng 8 xung quanh lớp, cho cả lớp đếm cùng bạn.

* Giới thiệu số 8:

- Để chỉ các nhóm đối tượng có số lượng là 8 chúng ta dùng thẻ số 8. Cô giới thiệu cho các con làm quen với số 8. Cô đọc số 8 (3 lần rõ ràng).

- Cho cả lớp đọc, tổ đọc, cá nhân đọc số 8.
Cô cho trẻ tìm số 8 và gắn tương ứng 2 nhóm (cô thực hiện trên máy).

Cô cho trẻ đếm số gà và đếm số ngô.

- Cho trẻ đặt số 8 vào các nhóm đồ dùng ở xung quanh lớp. 

- Cho trẻ đếm số ngô và bớt 1 bắp ngô.

- 8 bớt 1 còn lại mấy, chúng mình kiểm tra nào?
- Cho trẻ đếm lại số gà, so sánh nhóm nào nhiều hơn, ít hơn, vì sao?

- Cho trẻ thêm 1 bắp ngô để được hai nhóm bằng 8.

- 7 thêm 1 bằng mấy, cho trẻ kiểm tra kết quả.

- Tương tự bớt 2 bắp ngô, so sánh và thêm tạo nhóm số lượng 8.

- Cho trẻ cùng cất đi 2 bắp ngô.

- 8 bớt 2 còn lại mấy, đếm kiểm tra

- Cho trẻ đếm lại số gà và ngô, so sánh nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn.

- Để hai nhóm có số lượng bằng nhau, đều bằng 8 các con phải làm như thế nào?

- Cho trẻ thêm 2 bắp ngô để được hai nhóm bằng 8.

- Đếm số ngô và gà.

- Các chú gà ăn không hết nhờ chúng mình cất 3 bắp ngô. 8 bớt 3 còn mấy?

- Cho trẻ cất tiếp: 5 bớt 3 còn mấy? 2 bớt 2 còn mấy?

- Cho trẻ cất số gà vừa cất và đếm cho đến hết.

HĐ 3: Luyện tập

 Phần 3: Đội nào giỏi nhất

* Trò chơi 1: Bắt chước các con vật

- Cách chơi: Cho trẻ hát các bài hát về các con vật, khi bản nhạc dừng cô yêu cầu trẻ bắt chước các con vật (vỗ cánh, mổ thóc, tiếng kêu) theo yêu cầu số lượng tương ứng với số cô đưa ra.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi và cô nhận xét chung.

* Trò chơi 2: Nhanh mắt khéo tay

- Cách chơi: Chia thành 3 đội. Các đội hãy tìm những con vật nuôi trong gia đình dán vào cho đủ số lượng tương ứng với thẻ số gắn sẵn trên tờ tô ky.

- Luật chơi: Các đội chơi tập trung theo nhóm. Trong 1 bản nhạc đội nào hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

- Trẻ chơi xong cô nhận xét.

- Củng cố: Cô hỏi trẻ tên bài học.

3. Kết thúc
- Cô giáo dục trẻ và kết thúc chương trình “Bé vui học toán” và  hát “Đàn gà trong sân” ra ngoài.
	 

- Trẻ reo to

 

- Tập thể vẫy tay chào và nói xin chào, xin chào

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng.

 

 

- Trẻ hát và vận động cùng cô.

 - 2-3 trẻ kể:  con gà, con mèo , con cún.

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô nêu luật chơi, cách chơi và tham gia vào trò chơi.

- Trẻ chơi theo 2 đội chuyển trứng theo yêu cầu của cô.

 

- Trẻ lắng nghe và lấy đồ dùng về vị trí ngồi.

- Trẻ xếp hết 8 con gà theo hàng ngang từ trái qua phải.

- Trẻ xếp 7 bắp ngô, tương ứng 1-1 với con gà.

- Trẻ đếm 1, 2, 3, 4, 5,6,7 bắp ngô.

- Trẻ đếm kiểm tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con gà. (Trẻ đếm theo nhiều hình thức tập thể, tổ, cá nhân)

- Cả lớp trả lời: 2 nhóm không bằng nhau ạ.

- 2- 3 trẻ trả lời: nhóm gà nhiều hơn, nhiều hơn là 1 vì nó thừa ra một con gà.

- 2- 3 trẻ trả lời: nhóm ngô ít hơn, ít hơn là 1 vì nó thiếu một bắp ngô.

- 2-3 trẻ đưa ra các cách: cách 1: bớt một con gà đi; cách 2: thêm một bắp ngô vào.

- Cả lớp trả lời là cách 2 cho thêm 1 bắp ngô nữa ạ.

- Trẻ thêm 1 bắp ngô.

- Cả lớp trả lời: 7 thêm 1 bằng 8 ạ.

- Trẻ đếm 1...8 bắp ngô.

- Trẻ đếm 1...8 con gà.

- Cả lớp trả lời: Bằng nhau.

- Cả lớp trả lời: Đều bằng 8.

 
- Trẻ quan sát quanh lớp, tìm con vật và đếm số lượng 8.

- 3 trẻ lên tìm và cả lớp đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con lợn, con chó, con bò...

 

- Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu số 8 và nghe cô đọc số 8.

 

- Trẻ đọc cả lớp 2 lần, tổ: 4 lần, cá nhân: 5-7 trẻ.
- Trẻ đếm số gà và ngô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tất cả là 8 gà (ngô) tương ứng số 8.

- 3 trẻ đặt số 8 vào nhóm đồ dùng con vật lợn, bò, chó  ở xung quanh lớp.

- Trẻ bớt 1 bắp ngô.

- Cả lớp trả lời: còn 7 ạ và đếm 1...7 bắp ngô.

- Trẻ đếm số gà và so sánh: nhóm gà nhiều hơn, nhóm ngô ít hơn, vì gà thừa ra 1 con.

- Trẻ trả lời thêm 1 bắp ngô vào.

- Trẻ thêm 1 bắp ngô.

- Trẻ đếm kiểm tra: 1....8 bắp ngô (gà)

 
- Trẻ bớt 2 bắp ngô.

- Trẻ đếm kiểm tra còn 6.

- Trẻ đếm số gà và ngô, so sánh

- Trẻ trả lời: thêm 2 bắp ngô vào.

- Trẻ thêm 2 bắp ngô.

 

- Trẻ đếm 1...8 ngô (gà).

- Trẻ bớt 3 còn 5.

 

- Tập thể: 5 bớt 3 còn 2. 2 bớt 2 hết.

- Trẻ vừa cất và vừa đếm.

- Trẻ cất số gà và đếm 1....8 congà.

 

 

 

- Trẻ vừa đi vừa hát và bắt chước tiếng kêu các con vật theo số lượng cô yêu cầu.

 

 - Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.

 

- Trẻ tham gia trò chơi, trẻ ngồi theo nhóm chơi dán các nhóm đồ dùng có số lượng là 8.

 

 

 - Trẻ nghe cô nhận xét.

- Tập thể trả lời: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.

 

- Trẻ hát “Đàn gà con” ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Bắt chiếc động tác của thú
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết một số đặc điểm vận động của các loài thú quen thuộc: thỏ (bật nhảy), voi (bước chậm, vẫy vòi), gấu (đi lắc lư), hổ (rình mồi)…Hiểu được mỗi loài thú có kiểu vận động đặc trưng.

- Rèn khả năng vận động thô: chạy, nhảy, chui, bò, giữ thăng bằng.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và phản xạ nhanh theo hiệu lệnh của cô.

- Tăng khả năng phối hợp nhóm và sự tự tin khi thể hiện động tác.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời. Yêu thích động vật, biết bảo vệ các loài vật xung quanh.

- Đoàn kết, không xô đẩy khi vận động.

1.2. Chuẩn bị

- Sân chơi sạch, an toàn.

- Thẻ hình các con thú (voi, gấu, thỏ, hổ, khỉ…).

- Loa nhỏ bật nhạc nền vui nhộn.

- Vạch xuất phát, đích khu vực “chuồng thú” cho trẻ di chuyển.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cho trẻ đi - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm lại quanh sân theo nhạc.

Cô trò chuyện: “Hôm nay cô con mình sẽ cùng chơi trò bắt chước các động tác của loài thú nhé!”

-Cô giơ thẻ hình một con thú → hỏi: “Đây là con gì?” “Con này di chuyển như thế nào?”

- Cô làm mẫu động tác thật rõ ràng.

- Trẻ bắt chước các động tác theo từng thẻ hình:

+ Thỏ: bật nhảy 2 chân.

+ Voi: sải bước chậm, tay đưa lên làm vòi.

+ Gấu: đi hai tay dang sang hai bên, người lắc nhẹ.

+ Hổ: khom người, bước nhẹ như rình mồi.

+ Khỉ: nhún chân và đưa tay lên xuống vui nhộn.

- Cô chia lớp thành 3 nhóm.

- Cô giơ thẻ hình → nhóm nào bắt chước đúng và đều nhất được tuyên dương.

- Thay đổi tốc độ nhanh – chậm để tăng thử thách.

- Khi cô hô: “Voi về nhà!” → tất cả trẻ thực hiện động tác của voi và chạy về khu vực có hình voi.

- Lặp lại với thỏ, gấu.
- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý các loài thú, không trêu chọc, không làm đau hay ném đồ vào các con vật xung quanh. Biết rằng một số loài thú sống trong rừng cần được bảo vệ, không săn bắt hay phá hoại môi trường sống của chúng.

2. TCVĐ: Thú săn mồi - Thú ăn cỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 nhóm:

+ Nhóm thú ăn cỏ

+ Nhóm thú săn mồi

- Cô phát thẻ hình tương ứng cho từng trẻ.
- Khi cô hô:“Thú ăn cỏ đi kiếm ăn!” → Trẻ mang thẻ thú ăn cỏ đi nhẹ nhàng trong sân như đang kiếm lá ăn. “Thú săn mồi xuất hiện!” → Nhóm thú săn mồi bắt đầu chạy để đuổi bắt thú ăn cỏ.

+ Nhiệm vụ của thú ăn cỏ: chạy thật nhanh về khu “rừng an toàn”.

+ Nhiệm vụ của thú săn mồi: chạy đuổi và chạm nhẹ vào bạn thú ăn cỏ (không xô đẩy).

- Bạn thú ăn cỏ bị chạm sẽ chuyển sang nhóm thú săn mồi ở lượt tiếp theo.
- Luật chơi: Thú săn mồi chỉ chạm nhẹ, không kéo áo, không xô mạnh. Thú ăn cỏ chạy vào đúng khu “rừng an toàn” mới được tính là thoát. Khi nghe cô hô “Dừng lại!” → tất cả đứng yên.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Chơi tự do khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Bệnh viện thú cưng
- Góc xây dựng: Sở thú của bé

- Góc nghệ thuật: In dấu chân các loài thú

- Góc học tập: Phân loại thú

- Góc thư viện: Câu chuyện trong rừng xanh 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách tạo hình: Vẽ con thỏ
1.1. Mục đích

- Trẻ biết cách vẽ con thỏ từ các nét, hình đơn giản (hình bầu dục, hình tròn…).Trẻ biết sắp xếp bố cục hợp lý trên trang sách tạo hình.

- Rèn kỹ năng sử dụng bút màu, sáp màu và điều khiển nét vẽ. Trẻ biết phối hợp màu sắc hài hòa, sáng tạo khi trang trí.

- Trẻ hứng thú, tự tin khi tham gia hoạt động tạo hình. Biết giữ gìn đồ dùng, cẩn thận trong khi vẽ.

1.2. Chuẩn bị

- Tranh hướng dẫn các bước vẽ con thỏ (gợi ý hình tròn – hình bầu dục – tai – chân – mắt – mũi) của cô.
- Sách tạo hình của lớp.

- Bút màu, sáp màu, bút dạ.
- Nhạc nhẹ mở lúc trẻ thực hiện.

1.3. Hướng dẫn
- Cho trẻ ổn định

- Cô và trẻ vận dộng “Chú thỏ con” nhẹ nhàng.

- Cô hỏi:

+ Các con thấy bạn nhỏ nào xuất hiện trong bài hát?

+ Con thỏ có đặc điểm gì nổi bật?

- Cô giới thiệu: Hôm nay, lớp mình sẽ cùng vẽ chú thỏ đáng yêu để làm thêm một trang mới cho quyển sách tạo hình của lớp nhé!

- Cô cho trẻ xem tranh mẫu. Gợi hỏi trẻ:
+ Con thỏ có những bộ phận nào?

+ Tai thỏ dài hay ngắn?

+ Thỏ thường có màu gì?

+ Cô chốt lại đặc điểm chính.

- Cô hướng dẫn cách vẽ: Vẽ đầu bằng hình tròn. Vẽ thân bằng hình bầu dục. Thêm tai dài, chân, đuôi nhỏ. Vẽ mắt – mũi – miệng. Trang trí thêm cỏ, cà rốt, hoa… tùy thích.

- Cô nhắc trẻ: “Các con chỉ xem cô gợi ý, còn sản phẩm của mình thì hãy vẽ theo ý tưởng riêng nhé!”

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chọn màu và bắt đầu vẽ vào trang sách của mình.

- Cô đi bao quát, hỗ trợ trẻ còn lúng túng về bố cục, cách cầm bút.

- Khuyến khích những trẻ sáng tạo thêm cảnh vật xung quanh con thỏ.

- Nhận xét tuyên dương trẻ

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Các nhóm cùng thảo luận về những quân cờ đã học 

- Các nhóm sẽ phải đọc tên và đặt vị trí các quân cờ vào đúng vị trí trên ô cờ

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
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- Cô đón trẻ thân thiện, trò chuyện nhẹ nhàng để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ từ phụ huynh.

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định; nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con thú quen thuộc: mèo, chó, thỏ, hổ, voi…

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: nhìn thấy thú ở nhà, ở vườn thú, trên TV…

- Lồng ghép an toàn: Không lại gần những con thú lạ. Không trêu chọc chó,mèo để tránh bị cắn hoặc cào. Giữ gìn vệ sinh khi chơi với thú nuôi.

- Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ thể hiện sở thích riêng:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con thú, làm mặt nạ thú, xé dán con hổ/con thỏ.

+ Góc phân vai: bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, người bán thú cưng.

+ Góc xây dựng: xây “vườn thú mini”, “chuồng thú”.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loài thú rừng và thú nuôi.

Trẻ đến góc chơi theo ý thích, cô quan sát,hỗ trợ, mở rộng ý tưởng.

Cho trẻ xem tranh ảnh/video ngắn về các loài thú để tăng hứng thú.

- Điểm danh, Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình vào bảng. Cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp.

- Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc (mặt cười/mặt bình thường/mặt buồn) để thể hiện tâm trạng.

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống mèo con và cún con”, “Đố bạn biết
- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ   

Hoạt động giáo dục STEAM: Làm quen chữ cái b,d,đ
1. Yêu cầu:
- S (Khoa học):Trẻ nhận biết, phát âm được chữ cái b,d,đ nêu được cấu tạo, điểm giống và khác nhau của chữ cái b,d,đ
- T (Công nghệ): Biết sử dụng các dụng cụ, phương tiện tạo ra chữ b,d,đ. Bút màu, hột hạt, dây kẽm, đất nặn, bìa catston, chữ b,d,đin rỗng ...

- E (Kỹ thuật): Trẻ biết thực hiện các bước tạo ra chữ b,d,đ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau: Hột hạt, đất nặn, dây kẽm, các nét rời,gạch chân, nối từ... 
- A (Nghệ Thuật): Biết sắp xếp, sử dụng các vật liệu có màu sắc hài hòa tạo hình các nét ghép thành chữ b,d,đ
- M (Toán học): Trẻ được ôn tập các kiến thức, kỹ năng về Toán: Màu sắc, hình dạng, kích thước...
2.Chuẩn bị: 
- Thẻ chữ cái b,d,đ rỗng.

- Các nét chữ cái b,d,đ cắt rời từ bìa catton, hột hạt, nút áo, dây ruy băng, dây kẽm...

- 1 Xúc xắc có 6 mặt là các chữ cái b,d,đ
-Băng dính, bút màu, kéo...

- Mô hình tượng trưng Hoàng Sa, Trường Sa, 

- Gạch, có gắn chữ cái b, đ, d .

3.Tiến hành:
	Các bước
	HĐ của trẻ
	HĐ của giáo viên

	E1. Gắn kết
	- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng cùng cô giáo.

- Trẻ đi về theo đội, hưởng ứng cùng cô giáo

-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo sự hiểu biết và phát âm (e,ê,u,ư)

- Trẻ trả lời 
	- Chào mừng tất cả các bạn đến với sân chơi : ( Sàn chiến chữ cái) số ra đầu tiên của năm 2025
- Người dẫn chương trình hôm nay là cô giáo : Ngọc Phượng, đồng hành cùng với cô là cô. Kim Liên.
- Chúng ta hãy nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai cô.

- Đến với sân chơi : ( Sàn chiến chữ cái) hôm nay chúng ta rất vinh dự được chào đón những chú gà con . Đầu tiên là đội gà vàng, tiếp theo là đội gà đỏ, và cuối cùng là đội gà xanh. Một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào đón cả ba đội chơi.

-Hãy nhìn xem mỗi chú gà đến tham gia chương trình đều có điều gì đặc biệt? 

- Những chữ cái này có chữ cái nào các bạn đã được học?

- Ngoài ra còn có chữ cái nào các bạn chưa được học?

- Để biết được cấu tạo và cách phát âm của 3 chữ cái b,d,đnhư thế nào. Mời các chú gà hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá qua trò chơi: “Vòng tròn kì diệu ”

	E2. Khám phá 
	- Trẻ chia 3 nhóm

- Các nhóm thảo luận về ý tưởng thực hiện thử thách tạo chữ b,d,đ từ các mảnh ghép khác nhau, sờ, khám phá các nguyên liệu.
- Trẻ cùng nhau chơi và tạo ra chữ cái b,d,đ bằng nhiều cách khác nhau xếp chữ, ghép nét, sờ chữ rổng.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 
	- Cô đã chuẩn bị những chiếc vòng tròn kì diệu. Các chú gà hãy sờ, cảm nhận và cùng nhau thảo luận, tìm cách để chắp ghép các mảnh ghép này lại với nhau để tạo nên được những chữ cái đúng và đẹp. Mời các bạn lấy nguyên vật liệu và về đội của mình!

- Cô đi từng nhóm đặt câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích trẻ khám phá.

+ Các bạn hãy sờ và cảm nhận xem đây là chữ cái gì?

+ Chữ cái b,d,đ có mấy nét? Đó là những nét nào?

+ Bạn ghép được chữ cái gì?

+ Chữ b,d,đ được ghép từ những nét gì?

+ Cách phát âm chữ b,d,đ như thế nào?

	E3. Chia sẽ
	- Trẻ cùng cô vận động theo một đoạn nhạc và về 3 nhóm.
- Trẻ trả lời theo sự hiểu biết

- Mời 1 trẻ lên gắn chữ cái b

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Mời 1 trẻ lên ghép chữ cái b

- Trẻ phát âm chữ b

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Đố gì,đố gì….

- Chữ đ

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm
	- Kết thúc trò chơi cô nhận thấy các chú gà chúng ta rất khéo léo, tự tin đã ghép được những chữ cái rất sáng tạo.

- Mời các bạn hãy đứng dậy thư giản theo 1 bản nhạc vui nhộn nhé.
- Vừa rồi các bạn đã chơi và tạo ra chữ cái gì? 

- Bây giờ cô sẽ thử tài các chú gà lên tìm và gắn chữ cái b lên bảng cho cô.

- Cô mời trẻ lên gắn chữ b

- Bạn đã gắn được chữ cái gì đây? 

- Đúng rồi! Các bạn phát âm chữ b cùng với cô.

-Bạn nàothông minh cho cô biết chữ cái b có cấu tạo như thế nào?

- Cô tổng hợp ý kiến và chia sẻ kiến thức cho trẻ: Chữ b có cấu tạo gồm 2 nét, 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong tròn

- Các bạn phát âm như thế nào!
- Đây là chữ b in thường các bạn vừa mới làm quen, ngoài ra còn có chữ b in hoa, chữ b viết thường.  Mặc dù có nhiều cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là bờ. Cô mời trẻ phát âm lại.

- Các bạn ơi! Khi cô gắn nét cong tròn qua bên phảisẽ được chữ gì?

- Các bạn hãy phát âm chữ d cùng với cô?

- Thế chữ d có cấu tạo như thế nào?

- Đây là nét gì? (nét sổ thẳng) còn đây là nét gì? (nét cong phải. Chúng ta được chữ cái gì? (d)

- Chữ d có cấu tạo gồm 2 nét, 1nét cong tròn nằm phía dưới bên trái,và 1 nét  thẳng đứng.

- Các bạn phát âm chữ cái d như thế nào!
- Đây là chữ d in thường màchúng ta vừa mới làm quen, ngoài ra còn có chữ d in hoa và chữ d viết thường. Các chữ cái này khác nhau ở cách viết nhưng đều phát âm là gì? Các con phát âm lại nào! (d)

- Cô đố, cô đố…

- Đố các bạn khi cô gắn thêm nét ngang lên trên nét thẳng đứng của chữ d thì sẽ được chữ cái gì?

-  Bạn nào biết cách phát âm chữ đ nào?

- Bạn nàothông minh cho cô biết chữ cái đ có cấu tạo như thế nào?

- Chữ đ có cấu tạo gồm 3 nét, 1 nét cong phải, 1nét sổ thẳng và 1 nét ngang

- Cũng giống như chữ b,d, chữ đ in thường còn có chữ đ in hoa và chữ đ viết thường. Các chữ cái này tuy khác nhau ở cách viết nhưng đều phát âm là đ. (Đờ)
- Các bạn hãy quan sát 3 chữ cái b,d,đ có điểm gì giống nhau?

- Chữ d và chữ b giống nhau là đều có nét cong tròn và nét thẳng đứng

- Vậy chữ b,d,đ có gì khác nhau?

- Khác nhau: Chữ b nét cong tròn nằm phía dưới bên phải, chữ d, nét cong tròn nằm phía dưới bên trái, chữ đ có nét nằm ngang trên nét thẳng đứng.

- Trẻ phát âm chữ b,d,đ.

	4. Áp dụng
	- Chào anh xúc xắc

- Trẻ chơi cùng anh xúc xắc

-Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ hưởng ứng

-Trẻ lắng nghe và hưởng ứng theo cô

- Trẻ tham gia chơi cùng các bạn

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng.

- Trẻ thực hiện theo nhóm
	- Bây giờ các bạn hãy lấy những chữ cái mà mình đã ghép và cầm trên tay cho cô. 

và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp một vị khách vô cùng đặc biệt....

- Anh xúc xắc xuất hiện : Xin chào tất cả các chú gà con, hôm nay a rất vinh dự được đến đây để tham gia trò chơi cùng với các bạn đấy, 

* Trò chơi 1: Vui cùng gà con
Anh xúc xắc. Đố các bạn trên xúc xắc có những chữ cái gì?
- Bây giờ anh sẽ tung xúc xắc lên cao, khi xúc xắc rơi xuống đất, mặt trên xúc xắc là chữ cái nào thì các bạn chọn chữ cái đó giơ lên và phát âm phát âm.

Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Kết thúc trò chơi anh xúc xắc nhận thấy các bạn rất thông minh, nhanh nhẹn.Mặc dù rất muốn chơi cùng các bạn nhưng đến lúc anh phải tạm biệt các bạn rồi, xin chào tất cả các bạn...

- Wow, anh xúc xắc thật đang yêu phải không các bạn! 

- Bây giờ cô có 1 trò chơi không kém phần hấp dẫn đó là trò chơi “Thử tài gà con”
+Trò chơi 2:  “Thử tài gà con”

- Cách chơi : Mỗi đội sẽ có rất nhiều viên gạch, trên mỗi viên gạch đều có gắn các chữ cái, nhiệm vụ của các chú gà là hãy chọn những viên gạch có kí hiệu chữ cái của đội mình, đồng thời bật qua các ô chữ cái đúng với chữ cái trên viên mỗi viên gạch xếp lên phía trên. Trong thời gian một phút, đội nào xếp nhanh, đúng thì đội đó dành chiến thắng.

- Đội gà vàng: Tìm những viên gạch có kí hiệu chữ đ 

- Đội gà đỏ: Tìm những viên gạch có kí hiệu chữ b 

- Đội gà xanh: Tìm những viên gạch có kí hiệu chữ d 

* Trò chơi 3: Thiết kế chữ cái b,d,đ

- Với những nguyên vật liệu nàycác bạn có thể tạo ra những chữ cái b,d,đ để gửi gắm những tình cảm của mình cho những người thân yêu qua những trang giấy. 
- Nhiệm vụ của các bạn là thiết kế và sắp xếp, sao chép chữ cái b,d,đ còn thiếu trong các từ bằng nhiều cách khác nhau như chắp, ghép, sáng tạo để tạo thành chữ b,d,đ đúng, đẹp và gạch chân, nối các từ, đoạn thơ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Thời gian cho trò chơi này là 1 bản nhạc.

- Cô mời các bạn hãy chọn nguyên vật liệu cho đội của mình.

- Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện.

	E5. Đánh giá


	
	- Bằng đôi bàn tay khéo léo và trí thông của mình, các cgus gà con đã chơi và trải nghiệm với những chữ cái b,d,đ rất vui nhộn…

- Chương trình “ Sàn chiến chữ cái” của chúng ta đến đây là kết thúc, xin chào các bạn…


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Tìm kiếm thức ăn cho thú
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết các loại thức ăn khác nhau của các loài thú: thú ăn cỏ, thú ăn thịt, thú ăn tạp. Trẻ biết cách quan sát môi trường xung quanh và nhận biết những vật có thể là thức ăn của thú.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân loại và so sánh.

- Rèn kỹ năng phối hợp hoạt động nhóm: chia sẻ thông tin, hợp tác tìm kiếm.

- Rèn kỹ năng vận động: đi, chạy, cúi nhặt, sắp xếp vật phẩm.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời. Biết yêu quý động vật, quan tâm đến thiên nhiên.

1.2. Chuẩn bị

- Các hình ảnh thú ăn cỏ, ăn thịt, ăn tạp.

- Một số “thức ăn giả” (lá cây, hạt, cà rốt nhựa, bánh quy…) để trẻ tìm kiếm.

- Rổ, khay hoặc hộp để trẻ đựng “thức ăn”.

- Kẻ sẵn khu vực chơi an toàn, không nguy hiểm.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô cho trẻ xếp hàng, vỗ tay hô vang: “Đi tìm thức ăn cho thú!”

- Cô hỏi: “Các con có biết thú nhà mình ăn gì không? Thú ăn cỏ hay ăn thịt?” “Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm thức ăn cho các loài thú trong khu vườn của lớp nhé!”

- Chia trẻ thành 3 nhóm. Mỗi nhóm nhận 1 loại thú (thỏ ăn cỏ, cáo ăn thịt, gấu ăn tạp).

- Nhiệm vụ: tìm những vật phù hợp làm “thức ăn” cho thú của nhóm.

- Cô nhắc trẻ không được phá hoại cây, hoa và không chạy quá nhanh gây nguy hiểm.

- Trẻ ra ngoài trời, quan sát xung quanh và tìm kiếm “thức ăn” phù hợp.

- Cô đi quanh, gợi ý: “Con thỏ ăn gì nhỉ? Cây nào có lá non để thỏ ăn đây?”

- Khi trẻ tìm được, cho trẻ sắp xếp vào rổ hoặc khay của nhóm.

- Tất cả các nhóm tập trung, trình bày “thức ăn” đã tìm được.

- Cô nhận xét: khen trẻ quan sát tốt, hợp tác nhóm hiệu quả, phát hiện thức ăn đúng.

Thu dọn rổ, khay, trả lại môi trường sạch sẽ.

2. TCVĐ: Thú tìm đường về
- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Mỗi nhóm là một loài thú (thỏ, hươu, sóc…). Mỗi nhóm có “tổ” riêng khi cô nói bắt đầu thì các con thú đi tìm thức ăn rải trong khu vực. Nhặt thức ăn đúng loại và mang về “tổ” an toàn. Trong khi đi nhặt thức ăn, tránh va chạm với bạn và mỗi bạn chỉ được nhặt một món thức ăn rồi mang về tổ, sau đó quay lại nhặt tiếp

- Luật chơi: Chỉ nhặt thức ăn phù hợp với loài thú của nhóm. Không giành thức ăn của nhóm khác. Đi theo đường an toàn, không chen lấn, nhảy trèo quá cao. Nhóm nào nhặt được nhiều thức ăn đúng loại, sắp xếp gọn gàng sẽ được khen thưởng.
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở góc chơi dân gian
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
  Làm chuồng con vật từ hộp giấy
1. Mục đích

- Trẻ biết cách tận dụng hộp giấy, vật liệu tái chế để tạo ra mô hình chuồng nuôi con vật đơn giản. Trẻ hiểu được mỗi con vật cần nơi ở khác nhau (chuồng gà, chuồng thỏ, chuồng chó, chuồng lợn…).

- Rèn kỹ năng tạo hình, cắt - dán - lắp ghép. Phát triển khả năng hợp tác nhóm, chia sẻ nguyên vật liệu.

- Hứng thú tham gia hoạt động, biết giữ gìn vật liệu và sản phẩm. Có ý thức bảo vệ môi trường, biết tái sử dụng đồ bỏ. Yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi.

2. Chuẩn bị
- Các loại hộp giấy: hộp sữa, hộp bánh, thùng carton nhỏ…
- Keo dán, kéo, băng dính hai mặt.
- Giấy màu, que kem, thanh gỗ, dây kẽm mềm.
- Mẫu minh họa chuồng gà, chuồng thỏ, chuồng chó…
- Một số mô hình con vật nhỏ hoặc tranh con vật để trẻ lựa chọn.

3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ xem một đoạn video/nghe tiếng kêu của các con vật: gà, chó, thỏ…
→ Hỏi trẻ: Các con vật này sống ở đâu? Chuồng của con vật cần có những gì?
- Cô giới thiệu: Hôm nay các con sẽ trải nghiệm làm chuồng cho con vật bằng những chiếc hộp giấy quen thuộc nhé!

Cô đưa một chuồng mẫu đã làm từ hộp giấy. Gợi ý trẻ nhận xét: Chuồng được làm từ gì? Cửa chuồng ở đâu? Muốn làm chắc chắn ta cần làm gì?

- Cô hướng dẫn ngắn gọn cách làm (không làm quá nhiều để tránh trẻ bắt chước hoàn toàn): Chọn loại hộp phù hợp. Cắt cửa chuồng. Dán mái bằng giấy màu/que kem. Trang trí. Đặt con vật vào chuồng.

- Trẻ làm theo nhóm.

- Cô đi quan sát, gợi ý: Chuồng gà cần thêm hàng rào không? Con có thể dùng que kem làm cửa. Làm sao để mái chuồng chắc chắn hơn?
- Khuyến khích trẻ sáng tạo, không áp đặt theo mẫu.

- Trẻ mang sản phẩm đặt vào trải nghiệm
- Cô mời từng nhóm giới thiệu: Đây là chuồng của con gì? Nhóm con đã dùng những vật liệu gì? Điều con thích nhất ở sản phẩm là gì?

- Cô tuyên dương sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần hợp tác của trẻ.

- Cô GD: Từ những hộp giấy bỏ đi, các con đã tạo ra những chuồng nuôi con vật rất đẹp. Như vậy chúng ta đã biết tái chế để bảo vệ môi trường rồi nhé!

- Cùng hát bài “Đàn gà trong sân” 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

Unit 5 tiết 1: Từ vựng.
1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết và gọi tên chính xác một số con vật quen thuộc: Gà (chicken), Vịt (duck), Mèo (cat), Chó (dog), Heo (pig), Voi (elephant), Hổ (tiger), Khỉ (monkey).

- Trẻ biết đặc điểm cơ bản của mỗi con vật (biết kêu, biết chạy, biết bay…).

b. Kỹ năng

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng nghe – nói.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh.

- Phát âm từ tiếng Anh đơn giản.
c. Thái độ

- Trẻ yêu quý động vật, biết chăm sóc và bảo vệ chúng.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

1.2. Chuẩn bị

- Thẻ tranh các con vật (to – rõ ràng).

- Nhạc bài “Gà trống, mèo con và cún con” 
- Trang phục gọn gàng

- Vị trí hoạt động
1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Các con ơi, trong trang trại của cô hôm nay có rất nhiều con vật dễ thương đến thăm lớp mình. Chúng mình cùng hát bài Gà trống, mèo con và cún con để chào đón các bạn ấy nhé! → Cho trẻ hát và vận động nhẹ.

Cô: Không biết những con vật nào đến lớp mình hôm nay nhỉ? Chúng ta cùng khám phá nha!

1.2. Nội dung

* HĐ 1: Giới thiệu từ vựng

- Cô đưa thẻ Con gà.

Cô:
- Đây là con gì?
- Đúng rồi, con gà kêu như thế nào?

- Tiếng Anh gọi là chicken, các con nói theo cô nhé.
- Cô cho lớp phát âm, tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
- Làm tương tự với: duck, cat, dog, pig.
* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Trò chơi 1: Ai kêu vậy?

Cách chơi: Cô mở tiếng kêu của 1 con vật. Trẻ đoán và giơ đúng tranh.

- Cho trẻ chơi 4 - 5 lần

- Cô nhận xét– khen thưởng.

- Trò chơi 2: Con gì biến mất?

Cô xếp 5 tranh trên bảng.

Cho trẻ nhắm mắt, cô lấy bớt 1 tranh.

Trẻ mở mắt → đoán con vật bị mất.

* HĐ3: Củng cố – Kết thúc

- Cho trẻ nghe bài hát: “The ABC Song” .

- Cô nhận xét- khen ngợi sự cố gắng của các con.
	- Trẻ lắng nghe.
- Con gà

- Ò ó o o...

- Trẻ phát âm theo cô
- Trẻ phát âm theo yêu cầu của cô
- Trẻ lắng nghe cách chơi.

- Trẻ chơi theo yêu cầu

- Trẻ chơi theo yêu cầu.
- Trẻ hát



2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2025
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- Cô đón trẻ thân thiện, trò chuyện nhẹ nhàng để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ từ phụ huynh.

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định; nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con thú quen thuộc: mèo, chó, thỏ, hổ, voi…

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: nhìn thấy thú ở nhà, ở vườn thú, trên TV…

- Lồng ghép an toàn: Không lại gần những con thú lạ. Không trêu chọc chó,mèo để tránh bị cắn hoặc cào. Giữ gìn vệ sinh khi chơi với thú nuôi.

- Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ thể hiện sở thích riêng:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con thú, làm mặt nạ thú, xé dán con hổ/con thỏ.

+ Góc phân vai: bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, người bán thú cưng.

+ Góc xây dựng: xây “vườn thú mini”, “chuồng thú”.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loài thú rừng và thú nuôi.

Trẻ đến góc chơi theo ý thích, cô quan sát,hỗ trợ, mở rộng ý tưởng.

Cho trẻ xem tranh ảnh/video ngắn về các loài thú để tăng hứng thú.

- Điểm danh, Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình vào bảng. Cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp.

- Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc (mặt cười/mặt bình thường/mặt buồn) để thể hiện tâm trạng.

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống mèo con và cún con”, “Đố bạn biết
- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- VĐCB: Đi bước chéo sang ngang

                                    -  TCVĐ: Kéo co

1. Mục đích: 

1.1. Kiến thức:
- Trẻ nói được tên bài tập, hiểu cách thực hiện vận động đi bước chéo sang ngang. 
- Biết phối hợp tay - chân nhịp nhàng khi di chuyển.

1.2. Kĩ năng:

- Rèn khả năng giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt. Phát triển sức mạnh chân, khả năng phản xạ và điều khiển cơ thể.

- Tập trung quan sát và thực hiện đúng hiệu lệnh.

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ có ý thức kỉ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:
- Trang phục gọn gàng, bông thể dục. Máy vi tính

- Nhạc các bài hát “ Đàn gà con, đàn gà trong sân, một con vịt” 

2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Sân tập sạch sẽ. Trang phục gọn gàng
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: Gợi hứng thú
 - Xin chào mừng các bạn đến với hội thi "Những con vật ngộ nghĩnh"ngày hôm nay.

- Vâng và không thể thiếu đó là sự góp mặt của 2 đội chơi đó là đội "Gà con ”và đội " vịt con”

- Tham gia 3 phần:  Phần 1: Khởi động 

+ Phần 2: Cùng đồng diễn

+ Phần 3: Tài năng 

+ Phần 4: Trò chơi 

2. Nội dung

a.Hoạt động 1: Khởi động:Phần 1: Khởi động 

  Cả lớp  nghe hát bài: “ Đàn gà con ”. 
- Cho trẻ khởi động trên nền nhạc bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” theo hiệu lệnh của cô: “Đi thường-> đi bằng mũi bàn chân-> đi thường-> đi bằng gót bàn chân-> đi thường-> đi bằng mép ngoài bàn chân-> đi thường-> chạy chậm-> chạy nhanh-> chạy chậm dần-> đi thường -> về đội hình 2 hàng dọc”.

 b.Hoạt động 2: Trọng động: Phần 2: Cùng đồng diễn

  Cho trẻ tập BTPTC “Đàn gà trong sân”.

- Tay: Hai tay dang ngang, gập khuỷu tay.3x8

- Bụng: Đứng cúi người về trước.2x8

- Chân: khuỵu gối.2x8

- Bật: Bật chụm tách chân.2x8

  * VĐCB: Đi bước chéo sang ngang

Phần 3: Tài năng 
- Cô giới thiệu tên vận động và làm mẫu lần 1 không phân tích động tác

  - Cô làm mẫu lần 2 phân tích : Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát, khi nghe hiệu lênh “ Chuẩn bị” hai tay cô chống hông chắc chắn, khi có hiệu lệnh   “ Bước” cô chéo chân phải lên phí trước  bước qua chân trái sau đó lại vòng chân trái bước sang ngang, cứ như vậy cô lần lượt bước đi thăng bằng về đén đích cô dừng lại và nhẹ nhàng đi về cuối hàng

- Trẻ lên làm mẫu, cô và trẻ khác nhận xét.

- Trẻ thực hiện.

- Cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cho trẻ thực hiện lần 2 thi đua nhau.

- Nhận xét tuyên dương

  TCVĐ: Kéo co. Phần 4: Kéo co

Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi

Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần nhận xét sau mỗi lần chơi 

c. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

  - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. Kết hợp bài Một con vịt

3.Kết thúc:

Cô nhẹ nhàng cho trẻ đi ra ngoài
	- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập các động tác theo nhịp bài hát.

- Quan sát làm mẫu

- Quan sát cô làm mẫu và nghe phân tích động tác.

- Trẻ lên thực hiện mẫu

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ thực hiện thi đua nhau

- Nghe cô giới thiệu cách chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Nhảy theo nhịp và tiếng kêu của thú
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết và phân biệt được một số tiếng kêu của các con vật quen thuộc (gấu, thỏ, mèo, voi, gà,…).

- Biết thực hiện vận động nhảy theo nhịp và theo hiệu lệnh âm thanh.

- Phát triển khả năng lắng nghe, phản xạ nhanh.

- Tập nhảy bằng hai chân cùng lúc; giữ thăng bằng tốt.

- Trẻ tích cực tham gia, biết tuân thủ hiệu lệnh. Hứng thú với âm thanh – vận động, biết chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau.

1.2. Chuẩn bị

- Loa có các tiếng kêu của con vật: mèo, chó, thỏ (nhún), voi (bước mạnh), gà…

- Vòng thể dục hoặc ô nhảy dán trên sàn (5–6 cái).

- Thẻ hình con vật để cô giơ làm hiệu lệnh.

- Sân chơi sạch sẽ, an toàn.
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô hướng dẫn hoạt động hôm nay: Hôm nay chúng mình sẽ làm những chú thú đáng yêu. Khi nghe tiếng kêu của con vật nào thì chúng mình nhảy hoặc di chuyển giống con vật đó nhé!

- Khi cô bật tiếng mèo kêu “meo meo” → trẻ nhảy nhẹ nhàng, bật nhỏ như mèo con.

- Khi tiếng voi “u…u” → trẻ bật mạnh hơn, bước chân to giống voi.

- Khi tiếng gà “cục tác” → trẻ nhảy nhanh – liên tục.

- Khi tiếng thỏ (cô lắc chuông hoặc bật nhạc nhún) → nhảy chụm hai chân về phía trước.

- Khi cô giơ thẻ hình → trẻ lập tức dừng lại và tạo dáng con vật đó 3 giây.

- Cho trẻ chơi 2–3 lượt, tăng dần độ nhanh của âm thanh để tạo sự hứng thú.

Cô quan sát, sửa động tác cho trẻ: nhảy bằng hai chân chụm, tiếp đất nhẹ nhàng, không xô đẩy.

2. TCVĐ: Cáo và Thỏ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ
3. Chơi tự do khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Bệnh viện thú cưng

- Góc xây dựng: Sở thú của bé

- Góc nghệ thuật: In dấu chân các loài thú

- Góc học tập: Phân loại thú

- Góc thư viện: Trẻ xem sách về Hổ, Voi, Gấu, Khỉ và kể lại câu chuyện.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách LQCC chữ b, d

1.1. Mục đích
- Trẻ biết phát âm chữ cái b,d, tìm gạch chân chữ cái b,d trong bài thơ, trong từ.

- Trẻ biết tô màu đồ chơi có chữ cái b,d, tô màu chữ cái b,d in rỗng, nét chữ b,d, tô theo khả năng và theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở làm quen cữ cái đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Cô hướng dẫn trẻ 

- Cho trẻ phát âm chữ b,d

- Tìm gạch chân chữ b,d trong đoạn thơ

- Gọi tên đồ chơi, tô màu hình có chữ cái b,d

- Gọi tên đồ đồ vật, hình và khoanh tròn chữ cái b,d

- Tô theo đường đi nét chấm

- Tô màu chữ ơ in rỗng

- Tô nét chữ b,d 

- Cho trẻ thự hiện

- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô nhận xét. Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025
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- Cô đón trẻ thân thiện, trò chuyện nhẹ nhàng để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ từ phụ huynh.

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định; nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con thú quen thuộc: mèo, chó, thỏ, hổ, voi…

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: nhìn thấy thú ở nhà, ở vườn thú, trên TV…

- Lồng ghép an toàn: Không lại gần những con thú lạ. Không trêu chọc chó,mèo để tránh bị cắn hoặc cào. Giữ gìn vệ sinh khi chơi với thú nuôi.

- Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ thể hiện sở thích riêng:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con thú, làm mặt nạ thú, xé dán con hổ/con thỏ.

+ Góc phân vai: bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, người bán thú cưng.

+ Góc xây dựng: xây “vườn thú mini”, “chuồng thú”.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loài thú rừng và thú nuôi.

Trẻ đến góc chơi theo ý thích, cô quan sát,hỗ trợ, mở rộng ý tưởng.

Cho trẻ xem tranh ảnh/video ngắn về các loài thú để tăng hứng thú.

- Điểm danh, Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình vào bảng. Cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp.

- Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc (mặt cười/mặt bình thường/mặt buồn) để thể hiện tâm trạng.

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống mèo con và cún con”, “Đố bạn biết
- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

 Tạo hình: Vẽ các con vật từ bàn tay( Đt)

1. Mục đích-  yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nói được cách sử dụng bàn tay của mình để tạo thành hình các con vật: con gà, con vịt , con công…

- Trẻ biết kết hợp các nét vẽ để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh

- Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

1.2.Kỹ năng:

- Luyện kỹ năng vẽ lại hình bàn tay trên giấy.  

- Phát triển kỹ năng quan sát, tố chất khéo léo linh hoạt của đôi bàn tay, trí tưởng tượng, óc sáng tạo và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

1.3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình của bạn. Có tình yêu đối với động vật

- Trẻ tích cực thể hiện những hoạt động trải nghiệm và tài năng của mình.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

2.  Chuẩn  bị:

1.1.Đồ dùng của cô: 

- Giáo án,  ti vi, máy tính, que chỉ. Nhạc các bài hát về chủ đề thế giới động vật.  Video tạo con vật từ bàn tay. 3 Tranh gợi ý cho trẻ:

1.2. Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, giấy roky, ....  Bút mầu, bàn ngồi cho trẻ vẽ, .

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:

Cô giới thiệu  lớp học vui nhộn.

Các con vừa được gặp gỡ những con vật gì?

Những con vật  này được tạo dáng từ đâu?

2.Nội dung:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn gợi mở đề tài.

   Cô đã tạo ra bức tranh về con gì?

Cô đã tạo dáng con vật thế nào?

Bố cục ra sao?

Màu sắc thế nào?

*Tranh con gà:

- Tạo dáng  con gà  như thế nào?( xòe bàn tay, đặt thẳng tay, lấy màu tô theo hình bàn tay, vẽ thêm cổ bằng nét cong, mắt bằng chấm tròn,, mào, mỏ, chân bằng nét thẳng xiên)

 - Gọi một và trẻ trả lời

* Tranh  vẽ  con vịt: 

 + Các con có nhận xét gì về bức tranh?   Cô đặt tay như thế nào  để cô vẽ được con cá? 

( Cô  nắm bàn tay, thò ngón chỏ, ngón cái, đặt thẳng vào giấy tô dặm theo bàn tay để được đầu và mỏ vịt. mình vịt vẽ bằng cách duỗi tay đặt cổ tay sát vào đầu vịt hơi chếch lên phía trên tô  theo bàn tay, vẽ chân bằng nét thẳng xiên…Màu sắc thế nào?

 + Cô gọi 2 - 3 trẻ trả lời

* Tranh  con công :

Đặt tay như thế nào để vẽ được bạn công? Phía đuôi còn lại làm thế nào?( Lật ngửa bàn tay trái) Một con vật khi vẽ đặt ở đâu của bức tranh?( Ở giữa). Vẽ thêm chi tiết phụ như đường cong, đường thẳng.

 Thế các con có thể chia se với cô xem mình thích tạo bức tranh con vật gì?
b. Hoạt động 2: Hình thành ý tưởng cho trẻ.

Con thích tạo hình con vật gì từ đôi bàn tay?

Con sẽ làm thế nào?

Sử dụng nguyên vật liệu gì? Màu sắc và bố cục ra sao?

Cô cho 2- 3  trẻ nêu ý tưởng và cách làm.

c. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện 

Cô bao quát hướng dẫn thêm cho trẻ yếu và ghi tên bài của trẻ. 

Cô khuyến khích trẻ tạo các chi tiết sáng tạo.

Nhắc nhở trẻ đặt tên cho bức tranh của mình.

d. Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.

Khuyến khích một số trẻ làm xong trước đọc "báo hết giờ". 

 Trưng bày và tự nhận xét sản phẩm của mình, của nhóm mình và của bạn.

Cô chính xác lại về cách vẽ và sự cân đối của các phần. Khen những bài đẹp, động viên những bài xấu lần sau cố gắng hơn.

3. Kết thúc: 

Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô.
	Trẻ hưởng ứng

Trẻ kể tên các con vật nhìn thấy

Cô đã tạo dáng các con vật từ bóng bàn tay

Gà,  vịt, con công, 

Trẻ chú ý nghe và trả lời câu hỏi

Trẻ nêu cách tạo dáng các con vật, trả lời.

Trẻ nhận xét về màu sắc và bố cục tranh

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ nêu ý tưởng và

 cách làm

Trẻ về chỗ ngồi vẽ.

Trẻ mang bài của mình lên trưng bày

Trẻ nhận xét bài mình thích

Trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát và phân loại nhóm thú
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết đặc điểm nổi bật: Voi: to lớn, tai to, vòi dài, ăn cỏ. Hổ: lông vằn, chạy nhanh, ăn thịt. Thỏ: tai dài, nhảy lò cò, ăn cà rốt. 
- Khỉ: lanh lợi, leo trèo giỏi, ăn chuối.

- Phân loại thú theo đặc điểm: to lớn – nhỏ, chạy nhanh – chậm, leo trèo giỏi.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, so sánh, xếp nhóm thú đúng đặc điểm, mô phỏng hành vi thú và phối hợp vận động.

- Hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời. Biết hợp tác nhóm, lắng nghe bạn.

1.2. Chuẩn bị

- Thẻ hình thú: voi, hổ, thỏ, khỉ. 4 khu vực ngoài trời làm “ngôi nhà thú”: Voi → khu cỏ, Hổ → khu câu truyện 2 anh em, Thỏ → khu đồng cỏ nhỏ bên cầu trượt, Khỉ → đồ chơi thang leo

-  Nhạc nền rừng xanh và âm thanh các loài thú.
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Các con ơi, hôm nay chúng ta ra ngoài rừng xanh và sẽ giúp các loài thú tìm được ‘ngôi nhà’ của mình. Mỗi con thú có đặc điểm riêng, các con hãy quan sát thật kỹ nhé!

Cô giới thiệu 4 khu vực “ngôi nhà thú” ngoài trời, chỉ vị trí, và chuẩn bị thẻ thú cho trẻ.

- Trẻ được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cầm một thẻ thú (voi, hổ, thỏ, khỉ).

Cô hỏi: Thú này to hay nhỏ? Chạy nhanh hay leo trèo giỏi? Thức ăn của nó là gì?

- Trẻ thảo luận nhóm 1–2 phút, gợi ý trẻ mô tả động tác và đặc điểm thú.

- Trẻ lần lượt di chuyển đến “ngôi nhà” đúng của loài thú mình cầm.

- Khi đến nơi, trẻ mô phỏng hành vi thú: Voi: bước chậm, giả vòi phun nước. Hổ: cúi thấp, bước rình. Thỏ: nhảy lò cò. Khỉ: leo trèo hoặc vươn tay giả leo cây.

- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu xếp nhầm nhóm.

- Hiệu ứng: Vừa vận động, vừa ghi nhớ đặc điểm thú.

-Sau khi xếp xong, cô hỏi cả lớp: Nhóm nào to nhất? Nhóm nào nhanh nhất. Nhóm nào nhảy giỏi? Nhóm nào leo trèo giỏi?
- Trẻ đứng cạnh nhau, mô phỏng kích thước, tốc độ, hành vi → trực quan sinh động.

- Các con làm rất tốt! Mỗi loài thú đã tìm được ‘ngôi nhà’ riêng. Bây giờ hãy kể cho cô nghe con thích loài thú nào nhất và vì sao?

Cô nhận xét, khen ngợi trẻ, nhắc lại đặc điểm nổi bật của từng loài.

2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở góc chơi vận động
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Làm bánh mì hình thú ngộ nghĩnh
1. Mục đích

- Trẻ biết tạo hình món ăn theo hình dạng thú.

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, khéo léo, phối hợp nhóm.

- Trẻ hứng thú với hoạt động ẩm thực sáng tạo.

 2. Chuẩn bị

- Bánh mì sandwich (cắt sẵn lát).

- Khuôn cắt hình thú: mèo, thỏ, gấu.

- Nguyên liệu trang trí ăn được: Phô mai lát, xúc xích chín cắt khoanh, rong biển cắt nhỏ (làm mắt) hoặc nho khô, Cà rốt luộc cắt sợi, dưa leo cắt lát (cô chuẩn bị trước)

- Khay, hộp, tạp dề.

- Nhạc chủ đề động vật.

3. Hướng dẫn
- Cô hỏi:

+ Các con biết đây là con gì?  (giơ hình gấu, thỏ, mèo).

+ Hôm nay chúng mình sẽ làm bánh mì hình con thú để cùng thưởng thức nhé!
- Cô giới thiệu các bước
* Bước 1: Cắt hình

- Cô phát mỗi trẻ 1 lát bánh mì.

+ Trẻ dùng khuôn cắt thành hình gấu - thỏ - mèo. Tai gấu làm từ 2 khoanh xúc xích hoặc 2 miếng phô mai nhỏ.
* Bước 2: Trang trí thành con thú

- Dễ – đẹp – ăn được!

+ Mắt: nho khô / rong biển

+ Mũi: ¼ khoanh xúc xích

+ Tai: 2 miếng phô mai

+ Miệng/ ria: cà rốt sợi

+ Thân: dưa leo lát

- Cô gợi ý: Gấu nâu ăn mật ong. Thỏ thích cà rốt. Mèo có râu dài.
→ Trẻ tự sáng tạo, không nhất thiết giống mẫu.

- Trưng bày và ăn món của mình

- Chụp ảnh nhóm.

- Trẻ được ăn chính món mình làm.

- Cô nhắc trẻ: rửa tay - ăn uống vệ sinh.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. HD đi bộ qua đường an toàn

1.1. Mục đích
- Trẻ biết khi đi trên đường phải chấp hành đúng luật giao thông

- Khi muốn sang đường phải có người lớn dắt tay mới được đi sang không đùa nghịch trên đường

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.

- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật giao thông để không sảy ra tai nạn
1.2. Chuẩn bị

- Hình ảnh bé đi bộ trên đường, đi sang đường cùng mẹ, bé đi từ ngõ ra đường chính

- Bài hát: Lời cô dặn (Nguyễn Tiến Nghĩa)

1.3. Hướng dẫn

- Cô và trẻ cùng hát bài: Lời cô dặn- Bài hát nói về gì?

- Cô dặn khi đi học về phải như thế nào?

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát

* Đi bộ trênđường

- Cô mở màn hình ra và hỏi trẻ

- Hình ảnh về gì?

- Khi đi bộ trên đường phố thì chúng mình phải đi ở đâu?

- Nếu không có vỉa hè dành cho người đi bộ thì phải đi vào bên nào đường?

- Cô chốt lại: Khi đi bộ trên đường phố các con phải đi trên vỉa hè, nếu không có vỉa hè thì các con phải đi về bên phải sát mép đườngvà chú ý quan sát trước sau không nghịch đồ chơi khi đang đi nhé.

* Đi bộ qua đường

- Cô mở hình ảnh về bé đi bộ qua đường - Hình ảnh mẹ dắt bé đi đâu?

- Khi nào thì mẹ được dắt bé qua đường?  Vì sao mẹ phải dắt tay bé?

- Khi sang đường thì phải làm gì để mọi người nhường đường cho mình đi?

- Như vậy muốn sang đường thì cần phải có ai đi cùng?

- Cô KĐ lại: Để an toàn tính mạng khi tham gia giao thông thì khi sang đường các con không được tự ý sang mà phải có người lớn dắt và giơ tay xin đường, đi chậm không được chạy nhé.

* Đi bộ từ ngõ ra đường chính

- Từ trong nhà đi ra ngõ thì các con phải làm gì?

- Vì sao lại phải làm như vậy?

- Cô KĐ lại: Trước khi đi ra đường lớn các con cần quan sát kỹ, không chạy ùa ra, đặc biệt phải chú ý đến hướng xe đang đi lại, nhìn trước, nhìn sau chứ không chạy thẳng một mạch ra đường lớn tránh tai nạn các con nhé.

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Cô đón trẻ thân thiện, trò chuyện nhẹ nhàng để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ từ phụ huynh.

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định; nhắc trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con thú quen thuộc: mèo, chó, thỏ, hổ, voi…

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: nhìn thấy thú ở nhà, ở vườn thú, trên TV…

- Lồng ghép an toàn: Không lại gần những con thú lạ. Không trêu chọc chó,mèo để tránh bị cắn hoặc cào. Giữ gìn vệ sinh khi chơi với thú nuôi.

- Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ thể hiện sở thích riêng:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con thú, làm mặt nạ thú, xé dán con hổ/con thỏ.

+ Góc phân vai: bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, người bán thú cưng.

+ Góc xây dựng: xây “vườn thú mini”, “chuồng thú”.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loài thú rừng và thú nuôi.

Trẻ đến góc chơi theo ý thích, cô quan sát,hỗ trợ, mở rộng ý tưởng.

Cho trẻ xem tranh ảnh/video ngắn về các loài thú để tăng hứng thú.

- Điểm danh, Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình vào bảng. Cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp.

- Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc (mặt cười/mặt bình thường/mặt buồn) để thể hiện tâm trạng.

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống mèo con và cún con”, “Đố bạn biết
- Hô hấp: Thỏ ngửi cà rốt
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động giáo dục STEAM khám phá con thỏ

1. Yêu cầu:

- (S) Khoa học: Trẻ nói được tên gọi, các bộ phận, hình dạng, màu sắc,… của con thỏ

- (T) Công nghệ: Sử dụng bút dạ, bảng trắng, phấn,…

- (A) Nghệ thuật: Dùng các kỹ năng vẽ, sắp xếp tạo thành con thỏ.

- (M) Toán: Trẻ có kỹ năng đếm số lượng tai, chân...của con thỏ.

- Ngôn ngữ: Trẻ có kỹ năng nghe, hiểu, biểu đạt, sao chép ký tự.

- Kỹ năng 4C: Trẻ có kỹ năng hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm.

2. Chuẩn bị:

- 3 con thỏ thật trong chuồng

- 3 mẫu bảng ghi chép

- Bút dạ, bảng quay, phấn Nhạc bài hát: Chú thỏ con.

3. Tiến hành

	Các bước
	HĐ của trẻ
	HĐ của giáo viên

	E1. Thu hút
	Trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế

Trẻ trả lời câu hỏi của cô

Lắng nghe cô nói
	- Cô cho trẻ múa hát bài: “ Chú thỏ con”

- Hỏi trẻ:
+ Các con vừa hát bài hát  gì ?

+ Bài hát nhắc đến con vật nào?

 - Cho trẻ đặt các câu hỏi về con thỏ.            

=> Cô dẫn dắt vào bài

	E2. Khám phá
	Trẻ về 3 tổ à cử đại diện ghi bảng 

Ghi kết quả khám phá lên bảng

Trẻ trả lời câu hỏi của cô
	- Chia trẻ về 3 nhóm lấy bảng ghi chép và đồ dùng để cùng nhau trao đổi, thảo luận về các bộ phận và đặc điểm của con thỏ?( - Cho trẻ chơi với các chú thỏ thật)

- Cô hướng dẫn trẻ viết  vào bảng ghi chép của nhóm mình.

- Cô đến từng nhóm gợi ý thêm cho trẻ để trẻ thảo luận :

+ Con thỏ gồm những phần nào ?

+ Đầu con thỏ có những bộ phận gì ? Đặc điểm của các bộ phận ?

+ Thân thỏ có dạng hình gì ? Lông thỏ như thế nào ?

+ Thỏ có mấy chân ?

+ Đuôi thỏ ra sao ?

+ Thỏ thích ăn gì ?

+ Thỏ đẻ trứng hay đẻ con?

+ Thỏ sống ở đâu ?

+ Thỏ có những lợi ích gì ?

	E3. Giải thích


	Từng nhóm lên trình bày kết quả khám phá của mình

Cả lớp lắng nghe cô khái quát lại
	- Mời từng nhóm trẻ lên chia sẻ hiểu biết của mình dựa vào bảng ghi chép vừa hoàn thành. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và nhận xét bảng ghi chép. ( Nhóm nào trẻ không nói được cô đưa ra 1 số gợi ý để trẻ chia sẻ kết quả khám phá)

=> Cô kết luận : Con thỏ gồm các phần : Đầu, thân, chân và đuôi. Tai dài, lông mượt, đuôi ngắn, 4 chân nhảy xa,chạy nhanh, …

	E4. Củng cố- Mở rộng
	Trẻ chơi trò chơi

Trẻ lắng nghe cô giáo nói
	- Trò chơi : Những chú thỏ thông minh

+ Cách chơi : Chia trẻ làm 3 đội ( thỏ đen, thỏ trắng, thỏ nâu) . Lần lượt từng bạn của 3 đội lên vẽ một  bộ phận của con thỏ sao cho tạo thành 1 con thỏ hoàn thiện

+ Luật chơi : Đội nào vẽ được con thỏ hoàn thiện hoặc vẽ được nhiều bộ phận hơn thì đội đó dành chiến thắng

+ Cho trẻ chơi 1 – 2  lần

* Mở rộng : Cho trẻ về gia đình cùng bố mẹ chăm sóc, bảo vệ , nuôi thỏ, cho thỏ ăn giúp bố mẹ.

	E5. Đánh giá


	Trẻ chụp ảnh cùng cô
	- Cô nhận xét về quá trình hoạt động của trẻ: thảo luận, trình bày bản ghi chép của trẻ và chơi trò chơi.

*Kết thúc: Cho trẻ chụp ảnh với những chú thỏ


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát chuồng thú
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết một số loài thú sống trong chuồng (ví dụ: heo, bò, dê, th…) Biết môi trường sống của từng loại thú.

- Quan sát chi tiết: màu sắc, kích thước, hình dáng thú. Nhận biết và phân loại các loài thú. Rèn kỹ năng đi, dừng, xoay, kết hợp tay – mắt khi quan sát.

- Yêu thiên nhiên, yêu động vật. Biết hợp tác, chia sẻ thông tin quan sát với bạn bè.

1.2. Chuẩn bị

- Mô hình chuồng thú mini và hình ảnh các loài thú. Sân chơi rộng, thoáng.

- Thẻ tên hoặc bảng ghi tên các loài thú.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Trẻ đi vòng tròn quanh sân như các loài thú trong chuồng: Đi nhẹ, chạy chậm, bước nhảy nhỏ. Vỗ tay, giậm chân làm động tác mô phỏng thú.

- Trẻ quan sát từng con thú, mô tả: màu sắc, hình dáng, bộ lông, cử chỉ giả lập.

- Cô đặt câu hỏi gợi mở:

+ Thú nào đang ăn?
+ Thú nào đang nằm nghỉ?
+ Thú nào thích sống trong chuồng?
- Trẻ xếp tên hoặc hình các loài thú theo từng loại.

+ Các con thấy thú sống trong chuồng thế nào?
+ Chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ chúng ra sao?

2. TCVĐ: Mang vật liệu về dựng chuồng. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở sân chơi giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Bệnh viện thú cưng

- Góc xây dựng: Sở thú của bé

- Góc nghệ thuật: In dấu chân các loài thú

- Góc học tập: Phân loại thú

- Góc thư viện: Trẻ xem sách về Hổ, Voi, Gấu, Khỉ và kể lại câu chuyện.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 
- Nhạc cụ âm nhạc. 
- Phiếu bé ngoan
- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ
- Giúp đỡ trẻ yếu kém
- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng
- Đầu tóc gọn gàng
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 
- Trả trẻ đúng giờ.
